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NỘI DUNG KHOÁ TẬP HUẤN 

A. MỤC TIÊU 

Sau khóa tập huấn, học viên: 

– Giải thích được tầm quan trọng của việc hiểu chương trình môn học trong 

triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, so sánh được vai trò của 

chương trình và sách giáo khoa của chương trình GDPT mới với các 

chương trình GDPT đã triển khai từ trước đến nay.   

– Giải thích được những thay đổi về vai trò và vị trí của môn Tin học thể 

hiện những quan điểm mới về thay đổi giáo dục phổ thông để đáp ứng 

một giai đoạn phát triển mới của đất nước.  

– Trình bày được mục tiêu của môn Tin học ở toàn bộ bậc học phổ thông, ở 

mỗi cấp học và diễn giải được mục tiêu cụ thể của từng mạch kiến thức, 

từng định hướng phân hóa ở cấp THPT. Diễn giải được mối quan hệ giữa 

05 thành phần của năng lực Tin học với 03 mạch kiến thức cốt lõi và 07 

chủ đề nội dung xuyên suốt các cấp học. 

– Diễn giải được những điểm mới về nội dung chương trình môn học. Lý 

giải được sự cần thiết phải hiểu rõ những yêu cầu cần đạt. Phân tích được 

yêu cầu cần đạt ở một số chủ đề nội dung mới hoặc cách tiếp cận mới.  

– Trình bày được định hướng về phương pháp dạy học, hình thức tổ chức 

dạy học, và phương pháp kiểm tra đánh giá môn Tin học theo tiếp cận 

phát triển năng lực. Minh họa được bằng các ví dụ cụ thể.  

– Tạo được các sản phẩm theo từng hoạt động tập huấn và bài thu hoạch sau 

khóa tập huấn theo qui định. 

B. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

1. Nội dung 1: Tìm hiểu đặc điểm và quan điểm xây dựng chương trình 

môn Tin học  

1.1. Mục tiêu 

Sau khi hoàn thành nội dung 1, học viên: 

– Hiểu được vai trò và vị trí của môn Tin học trong chương trình giáo dục phổ 

thông tổng thể. 

– Phân tích được đặc điểm môn Tin học trong giáo dục phổ thông, mối quan hệ 

của môn Tin học với các môn học khác.  

– Giải thích được tầm quan trọng của việc hiểu chương trình môn học trong 

triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, so sánh được vai trò của 
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chương trình và sách giáo khoa của chương trình GDPT mới với các chương 

trình GDPT đã triển khai từ trước đến nay. 

– Giải thích và phân tích được quan điểm xây dựng chương trình môn Tin học. 

1.2. Nguồn tài liệu, học liệu 

– Mục I và mục II trong tài liệu Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin 

học. 

– Tài liệu THCT (2019), tài liệu hỏi đáp, INFOGRAPHIC và VIDEO 

1.3. Tiến trình tổ chức hoạt động 

Hoạt động Thời gian 

Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí, vai trò, đặc điểm môn Tin học 

trong chương trình giáo dục phổ thông 

30 phút 

Hoạt động 2: Tìm hiểu quan điểm xây dựng chương trình môn 

Tin học, đánh giá tầm quan trọng của việc hiểu chương trình 

môn học trong triển khai CTGDPT mới 

30 phút 

Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí, vai trò, đặc điểm môn Tin học trong chương 

trình giáo dục phổ thông 

Mục tiêu hoạt động 

– HV tìm hiểu và trình bày được vị trí, vai trò môn Tin học trong chương trình 

GDPT 

– HV tìm hiểu và trình bày được các đặc điểm chính của môn Tin học, giải 

thích và minh hoạ những điểm khác so với đặc điểm môn Tin học hiện hành 

– HV giải thích và nêu được ví dụ minh hoạ về mối quan hệ của Tin học với 

các môn học khác  

Sản phẩm của hoạt động 

– Báo cáo (bằng powerpoint) trình bày về vị trí, vai trò, đặc điểm của môn Tin 

học 

Hoạt động của giảng viên 

– Giảng viên đặt vấn đề và hướng dẫn tìm hiểu các vấn đề cơ bản về đặc điểm 

môn Tin học 2018; hướng dẫn học viên đọc Chương trình môn Tin học, mục 

I và II tài liệu TEXT (Tìm hiểu chương trình môn Tin học trong GDPT 

2018);  yêu cầu học viên trình bày tóm tắt và phân tích các đặc điểm của môn 

Tin học trong chương trình GDPT 2018.  

– Giảng viên tổ chức lớp thành các nhóm để tìm hiểu các nội dung trên. 
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– Sau 15 phút các nhóm báo cáo và thảo luận theo các câu hỏi định hướng dưới 

đây. 

Câu hỏi định hướng 

1. Vị trí và vai trò của môn Tin học trong CTGDPT mới có khác gì so với vị 

trí và vai trò của môn Tin học hiện hành ? 

2. Phân tích vai trò của môn Tin học trong bối cảnh cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 ở hiện tại và tương lai  

3. Những đặc điểm nào của môn Tin học cần được nhấn mạnh với giáo 

viên? (Những đặc điểm này sẽ làm cho giáo viên dạy Tin học ở PT gặp 

khó khăn gì?) 

4. Cho biết sự hỗ trợ của môn Tin học đối với các môn học khác và tác động 

của các môn học vào phát triển giáo dục Tin học ? 

Hoạt động 2: Tìm hiểu quan điểm xây dựng chương trình môn Tin học trong 

chương trình giáo dục phổ thông 

Mục tiêu hoạt động 

– Giải thích và minh hoạ được bằng ví dụ các quan điểm xây dựng chương 

trình môn Tin học  

– HV giải thích được tầm quan trọng của việc hiểu chương trình môn học trong 

triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, so sánh được vai trò của 

chương trình và sách giáo khoa của chương trình GDPT mới với CTGDPT 

hiện hành (ban hành 2016). 

Sản phẩm của hoạt động 

– Báo cáo (bằng powerpoint) và trình bày tóm tắt những quan điểm xây dựng 

chương trình theo các câu hỏi định hướng dưới đây 

Hoạt động của giảng viên 

– Giảng viên yêu cầu học viên tìm hiểu quan điểm xây dựng chương trình môn 

Tin học 2018; hướng dẫn học viên đọc Chương trình môn Tin học, mục I và 

II tài liệu TEXT (Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018 môn Tin), 

yêu cầu học viên trình bày và phân tích các quan điểm xây dựng chương 

trình môn Tin trong chương trình GDPT 2018.  

– Giảng viên yêu cầu học viên điền vào bảng sau (15 phút): 
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Quan điểm xây dựng môn 

Tin học trong CTGDPT 

mới 

Điểm mới Giải thích 

điểm mới 

   

   

   

   

– Giảng viên tổ chức lớp thành các nhóm để thảo luận về bảng trên (15 phút), 

chọn hai nhóm trình bày. 

– Giảng viên nhận xét về kết quả tìm hiểu, cách giải thích, thảo luận về trả lời 

các câu hỏi của các nhóm.  

– Giảng viên nhắc lại các điểm mới về đặc điểm môn học, quan điểm xây dựng 

chương trình môn Tin học, giải thích những điểm cần nhấn mạnh đối với 

giáo viên.  

– Giảng viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu chương trình môn học 

trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, so sánh vai trò của 

chương trình và sách giáo khoa của chương trình GDPT mới đối với chương 

trình hiện hành. Giảng viên hướng dẫn học viên tìm hiểu thêm qua tài liệu 

Hỏi đáp, INFOGRAPHIC và VIDEO.  

Câu hỏi định hướng 

1. Những quan điểm xây dựng chương trình môn Tin học có ảnh hưởng gì 

đến việc xây dựng nội dung và lựa chọn phương pháp giảng dạy môn Tin 

học? (Những quan điểm này đã góp phần tạo ra những điểm mới nào của 

chương trình môn Tin học?) 

2. Những quan điểm nào cần được nhấn mạnh với giáo viên? (Những quan 

điểm nào là lợi thế của giáo viên, quan điểm nào sẽ cần giáo viên Tin học 

ở PT phải cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực dạy học để triển khai 

được chương trình mới? Thuận lợi và khó khăn đó là gì?) 

3. Giải thích tầm quan trọng của việc hiểu chương trình môn học trong triển 

khai chương trình giáo dục phổ thông mới, so sánh được vai trò của 

chương trình và sách giáo khoa của chương trình GDPT mới với các 

chương trình GDPT đã triển khai từ trước đến nay. 

4. Những quan điểm xây dựng chương trình môn Tin học có ảnh hưởng trực 

tiếp đến mục tiêu của chương trình hay không?  
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1.4. Dự kiến sản phẩm hoạt động và định hướng đánh giá quá trình 

Sản phẩm hoạt động 

– Báo cáo (bằng powerpoint) trình bày về vị trí, vai trò, đặc điểm của môn Tin 

học  

– Báo cáo (bằng powerpoint) trình bày quan điểm xây dựng chương trình môn 

Tin học 

– Báo cáo (bằng word) tóm tắt lại những điểm chính và quan trọng rút ra được 

sau buổi tập huấn nội dung 1 

Đánh giá quá trình 

– Đánh giá các sản phẩm hoạt động của học viên 

– Đánh giá dựa trên quan sát quá trình hoạt động của học viên 

– Có thể đánh giá qua câu trả lời cho một trong các câu hỏi định hướng đã nêu 

ở trên. 

2. Nội dung 2: Tìm hiểu mục tiêu của chương trình môn Tin học và yêu 

cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực 

2.1. Mục tiêu 

Sau khi hoàn thành nội dung 2, học viên: 

 Trình bày được mục tiêu của môn Tin học ở toàn bộ bậc học phổ thông, 

ở mỗi cấp học và diễn giải được mục tiêu cụ thể của từng mạch kiến thức 

(ICT, DL, CS), từng định hướng phân hóa ở cấp THPT. Diễn giải được 

mối quan hệ giữa năm thành phần của năng lực Tin học với ba mạch kiến 

thức cốt lõi và 7 chủ đề nội dung xuyên suốt các cấp học. 

 Trình bày được các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực chung và 

phân tích được các đóng góp của môn Tin học trong việc bồi dưỡng 

phẩm chất, hình thành năng lực chung cho học sinh. 

2.2. Nguồn tài liệu, học liệu 

 Mục III và IV của Tài liệu TEXT: Tìm hiểu chương trình môn Tin học 

trong CT GDPT 2018. 

 Chương trình môn Tin học, tài liệu hỏi đáp, INFOGRAPHIC và VIDEO 

về Chương trình môn Tin học. 

2.3. Tiến trình tổ chức hoạt động 

Hoạt động Thời gian 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể 30 phút 
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của chương trình môn Tin học 

Hoạt động 2: Tìm hiểu yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng 

lực chung 

30 phút 

Hoạt động 3: Tìm hiểu yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù 30 phút 

Hoạt động 4: Tổng kết 10 phút 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của chương 

trình môn Tin học (30p) 

1. Mục tiêu của hoạt động 

- Học viên tìm hiểu và trình bày được mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể ở 

từng cấp học theo 03 mạch kiến thức lớn DL, ICT, CS.  

- Học viên giải thích được sự khác nhau về mục tiêu của môn Tin học giữa 

giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, 

đồng thời đưa ra được các minh chứng cho sự khác nhau đó.   

2. Sản phẩm của hoạt động 

- Bản trình bày của các nhóm về mục tiêu cụ thể của chương trình môn Tin 

học. 

3. Hoạt động của báo cáo viên 

- Báo cáo viên trình chiếu poster về mục tiêu, yêu cầu cần đạt về năng lực 

Tin học (trích trong tài liệu Infographic trang 2-3-4) (15 phút) 

- Chia lớp thành 3 (hoặc 6 nhóm) tùy số lượng học viên 

- Nêu tài liệu THCT (2019) cho học viên đọc và nghiên cứu theo nhóm 

- Đưa ra câu hỏi định hướng, tổ chức cho học viên thảo luận và kết luận. 

Câu hỏi định hướng 

1. Mục tiêu của môn Tin học ở trường phổ thông góp phần hình thành 

các phẩm chất và năng lực chung nào?  

2. Thầy/ cô hãy so sánh mục tiêu cụ thể ở hai giai đoạn Giáo dục cơ bản 

và Giáo dục định hướng nghề nghiệp. Dựa vào những căn cứ nào mà 

xác định mục tiêu cụ thể khác nhau ở hai giai đoạn đó. 

3. Hãy so sánh và tìm minh chứng cho sự tăng trưởng về yêu cầu phát 

triển năng lực Tin học từ cấp Tiểu học lên cấp THCS.  

Hoạt động 2: Tìm hiểu yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung (30 

phút) 
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1. Mục tiêu của hoạt động 

- Học viên phân tích được sự góp phần hình thành và phát triển các phẩm 

chất, năng lực chung của môn Tin học. 

2. Sản phẩm của hoạt động 

- Poster (khuyến khích dạng Infographic) về sự đóng góp của môn học 

trong việc bồi dưỡng phẩm chất, hình thành và phát triển năng lực chung 

cho học sinh.  

3. Hoạt động của báo cáo viên 

- Chia lớp thành 3 (hoặc 6 nhóm) tùy số lượng học viên 

- Nêu tài liệu THCT (2019) cho học viên đọc và nghiên cứu theo nhóm 

- Đưa ra câu hỏi định hướng, tổ chức cho học viên thảo luận và kết luận 

vấn đề. 

Câu hỏi định hướng: 

1. Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể đưa ra những yêu cầu cần 

đạt về phẩm chất và năng lực chung nào?  

2. Thầy/ cô hãy xây dựng một poster trình bày về sự đóng góp của môn 

Tin học trong việc bồi dưỡng phẩm chất, hình thành và phát triển năng 

lực chung cho học sinh. 

3. Phẩm chất, năng lực chung nào mà dạy học Tin học có nhiều cơ hội 

góp phần hình thành và phát triển?  

Hoạt động 3: Tìm hiểu yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù (30 phút) 

1. Mục tiêu của hoạt động 

- Học viên trình bày được 05 năng lực đặc thù của môn Tin học. 

- Học viên xây dựng được bảng kiểm các biểu hiện của năng lực ở mỗi cấp 

học 

2. Sản phẩm của hoạt động 

- Bảng kiểm các biểu hiện của năng lực ở mỗi cấp học có dạng: 

Năng lực 

thành phần 

Cấp học 

Tiểu học THCS THPT 

Định hướng 

THƯD 

Định hướng 

KHMT 

NLa:………… Các biểu hiện 

của năng lực 

a 

Các biểu 

hiện của 

năng lực a 

Các biểu hiện 

của năng lực 

a 

Các biểu 

hiện của 

năng lực a 
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NLb:………… Các biểu hiện 

của năng lực 

b 

Các biểu 

hiện của 

năng lực b 

Các biểu hiện 

của năng lực 

b 

Các biểu 

hiện của 

năng lực b 

…………….. ……………... …………. …………. …………. 

3. Hoạt động của báo cáo viên 

- Chia lớp thành 4 nhóm   

- Giới thiệu tài liệu THCT (2019) cho học viên đọc và nghiên cứu theo 

nhóm 

- Đưa ra câu hỏi định hướng, tổ chức cho học viên thảo luận và kết luận 

vấn đề. 

Câu hỏi định hướng: 

1. Năng lực Tin học gồm có những thành phần nào? (Cho biết cấu trúc 

của năng lực Tin học?) 

2. Thầy/ cô hãy lựa chọn một cấp học và nêu các biểu hiện của từng 

thành phần năng lực đó (theo bảng kiểm ở trên). 

3. Sau khi học xong một cấp học, học sinh có những biểu hiện như thế 

nào thì chúng ta có thể nói rằng dạy học môn Tin học đã đạt được mục 

tiêu đặt ra cho cấp học đó? 

Hoạt động 4: Tổng kết  (10 phút) 

1. Mục tiêu của hoạt động 

- Tổng kết những điều đã được tìm hiểu, những việc cần nghiên cứu thêm. 

- Gợi mở các vấn đề cho buổi tập huấn tiếp theo. 

2. Hoạt động của báo cáo viên 

- Lựa chọn một vài sản phẩm tốt trong các sản phẩm ở các hoạt động trên 

để ghim ở vị trí dễ quan sát. 

- Tổng kết các vấn đề đã được tìm hiểu thông qua các sản phẩm đó: Mục 

tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực chung và năng lực Tin học. 

- (Sử dụng menti.com nếu có thể) Cho học viên viết các câu hỏi/ thắc mắc 

của mình sau khi tìm hiểu các vấn đề đã được nêu ra. Lựa chọn để giải 

đáp một vài câu hỏi hoặc gợi mở những câu hỏi đó sẽ được tìm hiểu trong 

nội dung của các buổi tập huấn tiếp theo. 

2.4. Dự kiến sản phẩm hoạt động và định hướng đánh giá quá trình 

Sản phẩm hoạt động 
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- Bản trình bày của các nhóm về mục tiêu cụ thể của chương trình môn Tin 

học. 

- Poster (khuyến khích dạng Infographic) về sự đóng góp của môn học 

trong việc bồi dưỡng phẩm chất, hình thành và phát triển năng lực chung 

cho học sinh.  

- Bảng kiểm các biểu hiện của năng lực ở mỗi cấp học có dạng: 

Năng lực thành 

phần 

Cấp học 

Tiểu học THCS THPT 

Định 

hướng 

THƯD 

Định 

hướng 

KHMT 

NLa:………… Các biểu hiện 

của năng lực a 

Các biểu hiện 

của năng lực a 

Các biểu 

hiện của 

năng lực a 

Các biểu 

hiện của 

năng lực a 

NLb:………… Các biểu hiện 

của năng lực b 

Các biểu hiện 

của năng lực b 

Các biểu 

hiện của 

năng lực b 

Các biểu 

hiện của 

năng lực b 

…………….. ……………... …………. …………. …………. 

Đánh giá quá trình 

- Đánh giá các sản phẩm hoạt động của học viên 

- Đánh giá dựa trên quan sát quá trình hoạt động của học viên 

- Bài kiểm tra ngắn dựa theo một trong các câu hỏi định hướng đã nêu ở 

trên. 

3. Nội dung 3: Nội dung giáo dục môn Tin học trong Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 

3.1. Mục tiêu 

Sau khi hoàn thành Nội dung 3, học viên: 

 Lý giải được sự cần thiết phải hiểu rõ những yêu cầu cần đạt nêu trong 

chương trình môn học (cả ở mức khái quát và cả ở mức chi tiết tương ứng 

với từng chủ đề nội dung). 

 Phân tích được yêu cầu cần đạt ở một số chủ đề nội dung mới hoặc chủ đề 

nội dung có cách tiếp cận mới. 

 Phân tích được những điểm mới trong chương trình môn Tin học 2018 so 

với chương trình hiện hành. 
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3.2. Nguồn tài liệu, học liệu 

 Mục V của Tài liệu THCT (2019). 

 Chương trình môn Tin học 2018 

 Tài liệu hỏi đáp, INFOGRAPHIC và VIDEO về Chương trình môn Tin 

học. 

3.3. Tiến trình tổ chức hoạt động 

Hoạt động Thời gian 

Khởi động 10 phút 

Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu cầu cần đạt tương ứng với chủ đề 

nội dung 

40 phút 

Hoạt động 2: Phân tích yêu cầu cần đạt trong cùng một chủ đề 

tăng trưởng dần theo các lớp 

40 phút 

Hoạt động 3: Tìm hiểu sự phân hóa và các cụm chuyên đề theo 

hai định hướng khác nhau (ICT, CS) 

50 phút 

Tổng kết 10 phút 

Khởi động (10 phút) 

Mục tiêu của hoạt động 

 HV nhận thức về tầm quan trọng của việc hiểu yêu cầu cần đạt.  

Sản phẩm của hoạt động 

 Bảng sắp xếp mức độ và biểu hiện về nhận thức 

Tiến trình hoạt động 

 Chia thành các nhóm 3-4 học viên.  

 Phát phiếu học tập 1 cho mỗi nhóm. Hướng dẫn các nhóm thực hiện. 

 Mỗi nhóm thực hiện việc sắp xếp trong 5 phút. Báo cáo viên đi quan sát 

toàn bộ lớp học.  

 2 nhóm liền kề chia sẻ và thảo luận kết quả trong 2 phút. 

 Báo cáo viên giải thích và dẫn dắt vào chủ đề (Giải thích tầm quan trọng 

việc hiểu Yêu cầu cần đạt). 

Hoạt động 1: Tìm hiểu Yêu cầu cần đạt tương ứng với chủ đề nội dung (40 

phút) 

Mục tiêu của hoạt động 

 Toàn bộ học viên hiểu và trình bày được một cách nhất quán yêu cầu cần 

đạt đối với một vài nội dung mới và khó. 
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Sản phẩm của hoạt động 

 Bản slides trình bày phân tích một số yêu cầu cần đạt 

Tiến trình hoạt động 

 Chia thành các nhóm 3-4 học viên 

 Phân công mỗi nhóm tìm hiểu yêu cầu cần đạt ở một vài chủ đề nhỏ của 1 

trong 2 chủ đề 

 Ứng dụng tin học 

 Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính  

 Mỗi nhóm phải phân tích làm rõ mức độ yêu cầu cần đạt. Với mỗi yêu 

cầu cần đạt hãy phân tích: 

 Yêu cầu cần đạt thuộc mức nào trong các mức: Biết, Hiểu, Vận dụng 

 Lấy ví dụ minh họa yêu cầu cao trên mức và yêu cầu thấp dưới mức 

quy định của chương trình. 

 Chọn 2 nhóm đại diện cho mỗi mạch kiến thức trình bày; các nhóm khác 

đóng góp ý kiến; Báo cáo viên nhận xét và giải thích. 

Hoạt động 2: Phân tích mức độ yêu cầu cần đạt trong cùng chủ đề tăng 

trưởng theo các lớp (40  phút) 

Mục tiêu hoạt động 

 Học viên phân tích được mức độ các yêu cầu cần đạt trong cùng chủ đề 

tăng trưởng dần.  

Sản phẩm của hoạt động 

 Poster phân tích yêu cầu cần đạt của một chủ đề tăng trưởng dần (theo 

lớp/cấp học) 

Tiến trình hoạt động 

 Chia thành các nhóm 3-4 học viên 

 Mỗi nhóm chọn 01 chủ đề (lớn hoặc nhỏ nhưng xuyên qua ít nhất 2 lớp 

thuộc cấp học khác nhau).  

 Mỗi nhóm phân tích mức độ yêu cầu cần đạt của chủ đề đã chọn để thấy 

được sự tăng trưởng của yêu cầu cần đạt. Thảo luận và sử dụng Mindmap 

hoặc sơ đồ tiến trình để sắp xếp lại các ý tưởng phân tích, soạn dưới dạng 

Poster. 

 Các nhóm dán Poster lên xung quanh lớp. Mỗi nhóm cử 1-2 thành viên 

đứng cạnh Poster để giải đáp các thắc mắc, các thành viên còn lại đi quanh 
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lớp để tìm hiểu kết quả của các nhóm khác, tổng hợp các vấn đề còn chưa 

rõ. 

 Trong 10 phút, Báo cáo viên nhận xét về kết quả tìm hiểu và trả lời các 

vấn đề còn chưa rõ của học viên. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu sự phân hóa và các chuyên đề theo hai định hướng 

(ICT, CS) (50 phút) 

Mục tiêu hoạt động 

 HV diễn giải được sự phân hóa thành hai định hướng ICT và CS ở cấp 

THPT, so sánh được mục tiêu của hai định hướng này. 

 HV phân tích được mức độ yêu cầu cần đạt đối với chuyên đề ICT, CS.  

Sản phẩm của hoạt động 

 Bản slides trình bày sự phân hoá ở THPT và sự khác nhau về mục tiêu của 

các cụm chuyên đề thuộc hai định hướng ICT và CS 

Tiến trình hoạt động 

 Phân học viên vào các nhóm 

 Phân mỗi nhóm một trong các nội dung: sự phân hoá theo hai định hướng 

ở cấp THPT, các cụm chuyên đề theo mỗi định hướng. Ít nhất mỗi nội 

dung có 2 nhóm thực hiện. 

 Mỗi nhóm thảo luận và phân tích các vấn đề theo những định hướng sau 

đây: 

 Phân hoá: 

 Sự phân hoá thể hiện trong tổ chức nội dung ra sao? 

 Dựa vào đâu để thấy được mục tiêu của hai định hướng ICT và 

CS có những điểm khác nhau? 

 Cấp Tiểu học và THCS đã có sự chuẩn bị gì cho sự phân hoá ở 

THPT hay chưa? 

 Cần chuẩn bị gì cho sự phân hoá và định hướng nghề nghiệp ở 

trên THPT.    

 Các cụm chuyên đề theo mỗi định hướng: 

 Mục tiêu của cụm chuyên đề ở hai định hướng ICT và CS khác 

nhau ra sao? 

 Các nhóm cùng nội dung gộp thành một nhóm lớn, thảo luận chia sẻ kết 

quả phân tích và chuẩn bị bài trình bày trên các Slides 
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 Đại diện 3 nhóm trình bày. Báo cáo viên nhận xét và góp ý các kết quả đạt 

được.  

Tổng kết (10 phút) 

Mục tiêu của hoạt động 

 Tổng kết và nhấn mạnh những điểm cần chú ý 

 Hướng dẫn tiếp tục nghiên cứu và đề dẫn tới chủ đề tiếp theo 

Tiến trình 

 Báo cáo viên chốt lại các điểm cốt lõi về nội dung chương trình Tin học 

2018 

 Hướng dẫn học viên tiếp tục phát triển tìm hiểu nghiên cứu trong những 

nội dung khác; gợi ý một số câu hỏi (Một số điểm mới khác trong chương 

trình, những nội dung nào là mới; hoặc nội dung cũ nhưng yêu cầu cần đạt 

mới; …..). Báo cáo viên hướng dẫn học viên tìm hiểu thêm qua tài liệu 

Hỏi đáp, INFOGRAPHIC và VIDEO. 

 Nối kết tới chủ đề tiếp theo (Phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá) 

3.4. Dự kiến sản phẩm hoạt động và định hướng đánh giá quá trình 

Sản phẩm hoạt động: 

 Bảng sắp xếp các từ theo thứ tự chỉ mức độ và biểu hiện về nhận thức 

(tăng dần) 

 Bản slides phân tích một số yêu cầu cần đạt 

 Poster phân tích yêu cầu cần đạt của một chủ đề tăng trưởng dần (theo 

lớp/cấp học) 

 Bản slides trình bày sự phân hoá ở THPT và sự khác nhau về mục tiêu của 

các cụm chuyên đề thuộc hai định hướng ICT và CS 

Định hướng đánh giá: 

 Đưa ra bộ Rubric đánh giá 3 sản phẩm (2 slides, 1 Poster) đạt được của 

học viên, hoặc một bài kiểm tra ngắn cuối buổi về các kiến thức nắm được 

của học viên. 

4. Nội dung 4: Thực hiện dạy học hình thành và phát triển năng lực theo 

môn học 

4.1.  Mục tiêu 

Sau khi hoàn thành Nội dung 4, học viên: 

– Trình bày được định hướng về phương pháp dạy học và hình thức tổ chức 
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dạy học môn Tin học nhằm phát triển năng lực cho học sinh, minh họa 

được bằng những ví dụ cụ thể. 

– Trình bày được định hướng về phương pháp kiểm tra đánh giá môn Tin 

học theo tiếp cận phát triển năng lực, minh họa được bằng những ví dụ cụ 

thể.  

– Vận dụng được những kết quả đã thu nhận được từ tập huấn để phác thảo 

được một vài bài soạn/giáo án và công cụ cụ đánh giá phù hợp với chương 

trình mới. 

– Nêu được cách thích ứng với điều kiện cụ thể của địa phương/ trường 

trong việc sử dụng phần mềm và các phương tiện dạy học Tin học. 

4.2.  Nguồn tài liệu, học liệu 

 Mục VI của Tài liệu THCT (2019). 

 Chương trình môn Tin học, tài liệu hỏi đáp, INFOGRAPHIC và VIDEO 

về Chương trình môn Tin học. 

4.3.  Tiến trình tổ chức hoạt động 

Hoạt động Thời gian 

Khởi động 25 phút 

Hoạt động 1: Tìm hiểu định hướng phương pháp và hình thức 

tổ chức dạy học trong CT môn Tin học  

45 phút 

Hoạt động 2: Tìm hiểu định hướng đánh giá trong giáo dục tin 

học 

30 phút 

Hoạt động 3: Thực hành xây dựng công cụ đánh giá 30 phút 

Hoạt động 4: Định hướng thiết bị và phần mềm dạy học tin học 

ở các cấp học tiểu học, THCS và THPT 

20 phút 

Tổng kết 10 phút 

Khởi động (25 phút) 

Mục tiêu của hoạt động 

 Học viên đánh giá, phân tích, và góp ý chỉnh sửa được một giáo án đã có 

sao cho giáo án thể hiện rõ sự vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức 

dạy học phù hợp với tiếp cận phát triển năng lực của CT. 

Sản phẩm của hoạt động 

 Kết quả đánh giá, phân tích, chỉnh sửa giáo án đã có sao cho giáo án thể 

hiện được việc vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học và hình thức tổ 

chức dạy học phù hợp với bài học của các cấp học cụ thể 
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Tiến trình hoạt động 

 Chia thành các nhóm 3-4 học viên 

 Tổ chức cho các nhóm nghiên cứu 03 bài soạn (Làm quen với Scratch - 

Tiểu học; Giới thiệu về mạng máy tính - THCS; Thực hành làm việc với tệp văn 

bản - THPT) trong tài liệu THCT (2019) và trao đổi, thảo luận để trả lời vào 

bảng kiểm dưới đây: 

STT Tiêu chí đánh giá 
Bài soạn 1 Bài soạn 2 Bài soạn 3 

Y/N Điểm Y/N Điểm Y/N Điểm 

1.  Thông tin về bài học (thời lượng, 

vị trí, mục tiêu, yêu cầu cần đạt) 

được nêu rõ ràng 

      

2.  Thể hiện được sự vận dụng 

PPDH hoặc kĩ thuật dạy học phù 

hợp với nội dung bài học 

      

3.  Thể hiện được sự vận dụng 

PPDH hoặc kĩ thuật dạy học phù 

hợp với cấp học 

      

4.  Thể hiện được hình thức tổ chức 

dạy học phù hợp với nội dung 

bài học và cấp học 

      

5.  Bài học được tổ chức thành các 

hoạt động học hoặc tổ chức 

thành các bước/pha thực hiện 

nhiệm vụ học tập 

      

6.  Hoạt động học (nếu có) hướng 

đến ít nhất một mục tiêu sư phạm 

(ví dụ như: Gợi nhu cầu nhận 

thức, nhận dạng và thể hiện, rèn 

luyện và phát triển tư duy chung, 

rèn luyện và phát triển tư duy 

đặc thù, bồi dưỡng và phát triển 

năng lực,…)  

      

7.  Mỗi hoạt động học (nếu có) đều       
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được xác định rõ ít nhất 03 yếu 

tố cơ bản sau: Mục tiêu của hoạt 

động; Sản phẩm của hoạt động; 

và Cách tổ chức dạy học 

Hoạt động 1: Tìm hiểu định hướng phương pháp và hình thức tổ chức dạy 

học trong CT môn Tin học (45 phút) 

Mục tiêu của hoạt động 

 Căn cứ vào định hướng về Phương pháp dạy học nêu trong CT môn Tin 

học, học viên lựa chọn được phương pháp dạy học và hình thức tổ chức 

dạy học phù hợp với một vài chủ đề của chương trình môn Tin học.  

 Học viên phác thảo được ý tưởng vận dụng phương pháp, kĩ thuật và các 

hình thức tổ chức dạy học phù hợp với chủ đề của mình chọn của chương 

trình môn Tin học (theo một cấp học nào đó).   

Sản phẩm của hoạt động 

 Bản trình bày của học viên về các phương pháp dạy học và hình thức tổ 

chức dạy học phù hợp với một vài chủ đề của chương trình môn Tin học 

 Phác thảo của học viên ý tưởng vận dụng phương pháp, kĩ thuật và các 

hình thức tổ chức dạy học phù hợp với chủ đề của mình chọn của chương 

trình môn Tin học theo từng cấp học.  

Tiến trình hoạt động 

 Chia thành các nhóm 3-4 học viên 

 Nêu yêu cầu hoạt động: Các thầy cô hãy nghiên cứu 2 tài liệu chính CTTH 

(2018) và THCT (2019) để đề xuất phương pháp và hình thức chức dạy 

học cho các chủ đề của chương trình môn Tin học. 

 Tổ chức cho học viên trao đổi, thảo luận để đưa ra các phương pháp và 

hình thức tổ chức dạy học cho một số nội dung thuộc một trong các chủ đề 

sau đây của chương trình môn Tin học  

 Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức; 

 Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet; 

 Chủ đề C: Tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; 

 Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số; 

 Chủ đề E: Ứng dụng tin học; 

 Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính; 
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 Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin học. 

 Hướng dẫn hoạt động tự nghiên cứu ở nhà: Các nhóm (theo phân công cụ 

thể) hãy soạn 03 giáo án tương ứng với cấp tiểu học, THCS, THPT trong 

đó thể hiện rõ sự vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù 

hợp với nội dung bài học và cấp học. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu định hướng đánh giá trong giáo dục Tin học (30  

phút)  

Mục tiêu hoạt động 

 Học viên hiểu định hướng đánh giá trong giáo dục Tin học đã được nêu 

trong chương trình môn học. 

Sản phẩm của hoạt động 

 Bảng kiểm của học viên về cách đánh giá theo các phương diện khác nhau 

trong giáo dục Tin học với các ví dụ và giải thích cần thiết 

Tiến trình hoạt động 

 Nêu yêu cầu 1: Các thầy cô hãy nghiên cứu 2 tài liệu chính CTTH (2018) 

và THCT (2019) để chỉ ra các căn cứ và nội dung đánh giá trong chương 

trình giáo dục phổ thông môn Tin học. 

 Cùng học viên thảo luận và lần lượt trả lời các “câu hỏi nội dung” theo 

bảng sau đây (các ý trả lời và từ khóa do học viên trình bày) 

 Lựa chọn những phương pháp và các hình thức dạy học phù hợp với các 

chủ đề của chương trình môn Tin học 

Câu hỏi nội dung Các ý trả lời và từ khóa 

1) Căn cứ để đánh giá năng lực và 

phẩm chất trong giáo dục Tin học là 

gì? 

VD: Căn cứ đánh giá là các yêu cầu 

cần đạt về phẩm chất và năng lực 

được quy định trong chương trình 

tổng thể và chương trình môn học, 

hoạt động giáo dục. 

2) Nội dung về năng lực và phẩm chất 

trong đánh giá của giáo dục Tin học là 

gì? 

  

3) Những nguyên tắc nào cần thực hiện 

khi thực hiện đánh giá năng lực và 

phẩm chất trong giáo dục Tin học? 
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3) Căn cứ vào mục tiêu của mỗi mạch 

kiến thức, nêu điểm cần chú trọng đánh 

giá ở mỗi mạch kiến thức CS, ICT, 

DL? 

 

 Nêu yêu cầu 2: Các thầy cô hãy nghiên cứu 2 tài liệu chính CTTH (2018) 

và THCT (2019) để cho biết cách đánh giá trong giáo dục Tin học. 

 Định hướng học viên nghiên cứu và thảo luận với câu hỏi sau: Các thầy/cô 

hãy tìm hiểu xem cách đánh giá trong giáo dục Tin học được xem xét dựa 

trên các phương diện nào và cho ví dụ minh họa? Mỗi lần đánh giá chỉ 

tính đến một phương diện nào đó hay kết hợp một số phương diện với 

nhau? 

 Hướng dẫn hoạt động tự nghiên cứu ở nhà: Các thầy cô hãy tự nghiên cứu 

thêm để điền vào bảng kiểm hướng dẫn cách đánh giá sau đây và trả lời 

các câu hỏi định hướng đánh giá cho bên dưới: 

1) Bảng kiểm 1: Hãy đánh dấu  vào các cột năng lực thích hợp trong 

bảng sau đây để cho biết năng lực đó có nhiều cơ hội hình thành và 

phát triển cho HS thông qua các chủ đề nội dung phù hợp. Hãy cho ví 

dụ và giải thích tại sao? 

Chủ đề nội dung NLa NLb NLc NLd NLe 

Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri 

thức 

     

Chủ đề B: Mạng máy tính và 

Internet 

     

Chủ đề C:Tổ chức lưu trữ, tìm 

kiếm và trao đổi thông tin 

     

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và 

văn hóa trong môi trường số 

     

Chủ đề E: Ứng dụng Tin học      

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với 

sự trợ giúp của máy tính 

     

Chủ đề G: Hướng nghiệp với Tin 

học 
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2) Hãy giải thích vì sao có thể đánh giá năng lực Tin học qua sản phẩm, 

nêu ví dụ minh họa. 

3) “Tư duy sáng tạo thể hiện qua những ý tưởng mới so với những mẫu 

giải quyết vấn đề hoặc mẫu sản phẩm đã có”. Hãy cho ví dụ và giải 

thích về việc đánh giá tư duy sáng tạo của HS ở các cấp học Tiểu học, 

THCS và THPT thông qua một chủ đề nội dung cụ thể. 

Hoạt động 3: Thực hành xây dựng công cụ đánh giá (30 phút)  

Mục tiêu hoạt động 

 Học viên hiểu được qui trình xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá, phân 

tích được công cụ đánh giá minh họa trong tài liệu THCT (2019) 

 Học viên đề xuất được một công cụ đánh giá theo định hướng chương 

trình đã nêu, viết được hướng dẫn đánh giá và viết được phần phân tích 

đề.  

Sản phẩm của hoạt động 

 Trình bày của học viên nhằm phân tích các đề minh họa. 

 Công cụ đánh giá do học viên đề xuất cùng với hướng dẫn đánh giá và các 

phân tích.  

Tiến trình hoạt động 

 Nêu yêu cầu 1: Bước đầu tiên của qui trình ra đề kiểm tra theo truyền 

thống là phải tạo ma trận đề. Trong đánh giá năng lực, ma trận đề được 

xây dựng như thế nào? Các bước tiếp theo của qui trình ra đề là gì?  

 Tổ chức cho học viên chia sẻ câu trả lời; Cùng học viên thống nhất một số 

điểm như sau: 

 Trong đánh giá năng lực, ma trận đề được xây dựng bám sát vào yêu 

cầu cần đạt được mô tả trong chương trình môn Tin học, do đó ma trận 

đề phản ánh những thang đo về năng lực của HS cần đánh giá. Tùy 

theo mục đích cụ thể, có thể dùng thang đo Bloom nhưng chú trọng 

mức Vận dụng, hoặc thang đo Solo nhưng chú trọng 3 mức cuối cùng 

thể hiện khả năng kết nối các kiến thức để giải quyết vấn đề của HS.  

 Qui trình ra đề gồm ít nhất hai việc (bước) sau: Xây dựng ma trận đề 

và Ra đề theo ma trận. Ngoài ra còn một số việc như: Hướng dẫn 

chấm; Phân tích đề hoặc làm giàu thêm câu hỏi theo ma trận đề để có 

thể tạo được các đề đánh giá khác nhau nhưng có cùng mục tiêu đánh 

giá. 
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 Nêu yêu cầu 2: Các nhóm hãy trình bày kết quả tìm hiểu của mình về: 

cách ra đề (cách đặt câu hỏi, thời gian làm bài, sự phù hợp về nội dung đối 

với cấp học), cách hướng dẫn đánh giá, và phân tích đề. 

 Giới thiệu nội dung cần nghiên cứu trong tài liệu THCT (2019); Chia các 

nhóm học viên thành 3 loại nhóm: Nhóm tiểu học (nhóm nghiên cứu đề 

tiểu học), nhóm THCS (nhóm nghiên cứu đề THCS), nhóm THPT (nhóm 

nghiên cứu đề THPT) 

 Tổ chức cho các nhóm trao đổi, thảo luận: Nhận xét, bổ sung ý kiến, và 

đặt câu hỏi.  

 Hướng dẫn hoạt động tự nghiên cứu ở nhà: Hãy xây dựng công cụ đánh 

giá với 3 nội dung: Đề bài, hướng dẫn đánh giá và phân tích công cụ đánh 

giá 

Hoạt động 4: Định hướng thiết bị và phần mềm dạy học tin học ở các cấp học 

tiểu học, THCS và THPT  (20 phút)  

Mục tiêu hoạt động 

 Học viên biết được nhà trường cần trang bị những thiết bị và phần mềm 

dạy học nào để phục vụ cho việc dạy học môn Tin học ở ở tiểu học, THCS 

và THPT 

 Học viên có khả năng thích ứng, chủ động trong việc chuẩn bị các thiết bị 

và phần mềm dạy học nhằm đáp ứng mục tiêu dạy học Tin học. 

Sản phẩm của hoạt động 

 Trình bày của học viên về thiết bị và phần mềm dạy học của trường mình, 

chia sẻ những thông tin liên quan như: khó khăn, thuận lợi, mức độ hài 

lòng, vấn đề cần thắc mắc, điều muốn đề xuất về thiết bị và phần mềm dạy 

học của trường mình. 

 Trình bày của học viên về định hướng thiết bị và phần mềm dạy học Tin 

học ở các cấp học tiểu học, THCS và THPT; Lấy ví dụ về những thiết bị 

và phần mềm cho một bài học cụ thể. 

Tiến trình hoạt động 

 Mời một số học viên giới thiệu về các thiết bị và phần mềm dạy học ở 

trường mình, nêu những khó khăn, thuận lợi và bày tỏ thái độ của bản thân 

 Yêu cầu học viên: Hãy nghiên cứu tài liệu để trình bày về các thiết bị và 

phần mềm dạy học tối thiểu phải có trong Tin học ở các cấp học tiểu học, 

THCS và THPT 



25 

 

 Nhấn mạnh một số thiết bị cần đầu tư mới hoặc nâng cấp: robot, CPU, 

phần mềm 

 Đặt câu hỏi cho học viên làm việc độc lập: Hãy lựa chọn một bài học cụ 

thể trong chương trình môn Tin học và xác định được những thiết bị và 

phần mềm dạy học cần phải có để dạy học bài học đó 

 Khẳng định: Việc trang bị thiết bị và phần mềm dạy học là hoàn toàn khả 

thi, được địa phương đầu tư theo chương trình giáo dục môn học và không 

tốn kém so với nhiều khoản đầu tư khác 

Tổng kết (10 phút) 

Mục tiêu của hoạt động 

 Tổng kết nội dung được đề cập trong các hoạt động 

 Nhấn mạnh những điểm cần chú ý 

Tiến trình 

 Báo cáo viên tóm tắt lại 2 nội dung cốt lõi đó là: Vận dụng phương pháp, 

kĩ thuật dạy học  phù hợp và định hướng kiểm tra đánh giá trong giáo dục 

Tin học. 

 Hướng dẫn học viên tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm giáo án và công cụ 

đánh giá. 

4.4.  Dự kiến sản phẩm hoạt động và định hướng đánh giá quá trình 

Sản phẩm hoạt động 

 3 giáo án tương ứng với cấp tiểu học, THCS, THPT trong đó thể hiện rõ 

sự vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội 

dung bài học và cấp học 

 1 công cụ đánh giá với các nội dung: Ma trận đề và đề kiểm tra (công cụ 

đánh giá), hướng dẫn đánh giá và phân tích công cụ đánh giá. 

Định hướng đánh giá 

 Đánh giá quá trình xây dựng và hoàn thiện các giáo án thể hiện sự vận 

dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung bài 

học và cấp học  

 Đánh giá quá trình xây dựng và hoàn thiện công cụ đánh giá thể hiện ma 

trận đánh giá năng lực với các thang đo năng lực phù hợp. 
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C. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TẬP HUẤN (2 ngày) 

Thời gian Nội dung Cơ sở vật chất, học liệu1 

Sáng  Nội dung 1 và 2 Các tài liệu thiết yếu: CTTT 

(2017), CTTH (2018),  

HDCT (2019), TLHĐ(2019), 

INFO (2019) 

Máy tính, máy chiếu, giấy 

khổ lớn và bút dạ (các nhóm 

làm poster) 

Chiều Nội dung 3 

Sáng  Nội dung 4 

Chiều Báo cáo kết quả. 

Giao nhiệm vụ mà học viên cần 

thực hiện sau khóa tập huấn và 

làm rõ yêu cầu đối với bài thu 

hoạch cần nộp. 

Tổng kết khóa tập huấn. 

Máy tính, máy chiếu. 

 

D. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP HUẤN 

1. Nhiệm vụ, bài thu hoạch mà học viên cần thực hiện sau khóa tập huấn 

– Quá trình tập huấn được tiến hành theo chuỗi các hoạt động. Mỗi hoạt 

động có mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và sản phẩm của việc thực hiện 

nhiệm vụ của học viên (HV).  

– Cuối khóa tập huấn, HV cần hoàn thiện một bài thu hoạch, cụ thể như 

sau:  

o Đối với học viên là giảng viên sư phạm chủ chốt, bài thu hoạch 

gồm: 

 Kế hoạch tập huấn thực hiện Chương trình GDPT môn tin 

học/HĐGD cho giáo viên tại khu vực mà trường sư phạm 

mình phụ trách.  

 Một bản kế hoạch giáo dục/dạy học một chủ đề cụ thể 

(giáo án, công cụ đánh giá, phương tiện dạy học,…) theo 

Chương trình môn tin học/HĐGD 2018. 

                                           
1 Các điều kiện về tài liệu, thiết bị, học liệu,…cần chuẩn bị trước khi tham gia từng ngày học cụ thể (ví dụ 

nghiên cứu tài liệu, hoàn thành bài tập, thiết bị cá nhân cần mang theo, thiết bị, dụng cụ cần cho các hoạt động 

trong phòng học) 
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o Đối với học viên là giáo viên phổ thông cốt cán, bài thu hoạch là 01 

giáo án minh họa kèm bộ công cụ đánh giá tương ứng theo 

Chương trình môn tin học/HĐGD 2018 và (có thể) kèm video bài 

dạy thử một phần/toàn bộ giáo án.  

2. Phương pháp đánh giá bài thu hoạch sau khóa tập huấn 

HV được đánh giá tổng hợp qua các nội dung sau đây: 

– Mức độ chuyên cần, mức độ tham gia và khả năng hợp tác với đồng 

nghiệp trong các hoạt động tập huấn 

– Chất lượng của các sản phẩm nhận được sau khi thực hiện nhiệm vụ trong 

các hoạt động 

– Chất lượng của bản thu hoạch sau khóa tập huấn. 

3. Đánh giá kết quả tập huấn 

- Đánh giá quá trình thông qua các sản phẩm hoạt động của học viên trong 

quá trình tập huấn. 

- Đánh giá kết quả thông qua bài thu hoạch mà học viên cần hoàn thiện sau 

khóa tập huấn. 
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PHỤ LỤC 1 

CÁC GIÁO ÁN MINH HỌA 

Giáo án minh họa cấp Tiểu học 

MÁY TÍNH TRONG CUỘC SỐNG QUANH TA 

(Lớp 3, 1 tiết) 

1. Thông tin bài học 

- Dạng bài: Dạy học không máy tính.  

- Chủ đề lớn: Máy tính và em  

- Chủ đề con: Khám phá máy tính 

- Vị trí bài học: Đây là bài học đầu tiên trực tiếp thực hiện chủ đề con 

“Khám phá máy tính”. Thời lượng 1 tiết.  

2. Mục tiêu 

a) Kiến thức 

– HS nhận diện và phân biệt được hình dạng thường gặp của những máy 

tính thông dụng cùng các thành phần cơ bản của chúng. 

b) Kĩ năng 

– HS nhận ra được những máy tính thông dụng, bao gồm: máy tính để bàn, 

máy tính xách tay, máy tính bảng, và điện thoại thông minh. 

– HS chỉ ra được các thành phần cơ bản của các máy tính trên đây, gồm: 

màn hình, thân máy, bàn phím, và chuột. 

c) Thái độ 

– HS thích thú khám phá các dạng máy tính thông dụng cùng các thành 

phần cơ bản của chúng. 

d) Năng lực được phát triển 

– NLa: Nhận diện, phân biệt được hình dạng và chức năng của các thiết bị 

kĩ thuật số thông dụng 

3. Nội dung bài học 

– Khái niệm máy tính: “Máy tính là máy giúp chúng ta làm một số công 

việc của mình dễ dàng hơn”. 

– Lợi ích của máy tính 

o Máy tính giúp em làm gì?  Giải bài tập toán, học ngoại ngữ, vẽ 

hình, chơi trò chơi, lướt web để xem phim, nghe nhạc, … 

o Máy tính được sử dụng ở khắp nơi trong cuộc sống quanh ta: Trong 

nhà trường, gia đình, và văn phòng 
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– Các loại máy tính thường gặp: Máy tính để bàn, Máy tính xách tay, Máy 

tính bảng, Điện thoại thông minh, … 

– Các thành phần cơ bản của máy tính: Màn hình, Thân máy, Bàn phím, 

Chuột. 

4. Thiết bị, học liệu  

– Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay của GV để chỉ cho HS biết những 

thành phần cơ bản của chúng 

– Hình ảnh hoặc các đoạn video giới thiệu về lợi ích của máy tính. 

– Hình ảnh hoặc các đoạn video giới thiệu hình dáng bên ngoài của 4 loại 

máy tính (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, và điện 

thoại thông minh) và các thành cơ bản của chúng (màn hình, thân máy, 

bàn phím, và chuột). Những học liệu này để GV giúp HS nhận dạng và 

phân biệt được chúng. 

5. Tiến trình sư phạm  

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

Mục tiêu: HS muốn tìm hiểu về máy tính khi nó có thể giúp các em làm một số 

việc thiết thực như xem tranh ảnh, vẽ hình, làm bài tập toán.    

Sản phẩm: Câu trả lời của HS cho câu hỏi “bạn HS đó đang dùng máy tính để 

làm gì?” đối với từng bức ảnh mà các em quan sát được. 

Nội dung 

 Máy tính là máy giúp chúng ta làm được rất nhiều việc  

 Con hãy đoán xem các bạn đang dùng máy tính để làm gì nhé. 

 

 

 

 

 

Hoạt động dạy và học 

 HĐ của GV và HS HĐ của HS 

Trước 

HĐ 

GV thực hiện các HĐ sau: 

– Khẳng định: Máy tính là máy giúp chúng ta làm được rất 

nhiều việc  

– Đặt câu hỏi: Các con hãy quan sát các hình ảnh sau đây và 
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đoán xem các bạn HS đang làm gì? 

– Sau đó đưa ra các hình ảnh về máy tính trong nhà trường giúp 

HS trong học tập với các tình huống khác nhau: ví dụ như nghe 

nhạc, xem các hình ảnh về lịch sử, địa lí, vẽ tranh, giải toán, …  

HS nhận nhiệm vụ: Nghe để hiểu rõ yêu cầu của GV 

Trong 

HĐ 

– Giúp HS có thể quan sát 

được rõ các hình ảnh  

– Có thể giải thích một số chi 

tiết trong hình ảnh mà HS 

chưa biết nó là gì 

– Quan sát các bức ảnh 

– Suy nghĩ và trao đổi với 

nhau để biết các bạn HS 

trong các bức ảnh đang 

làm gì? 

Sau 

HĐ 

– Hỏi cả lớp những ai đồng ý 

với bạn thì giơ tay? 

– Nhận xét các câu trả lời và 

đưa ra đáp án đúng. 

– Cho biết bạn HS đang 

sử dụng máy tính để 

làm công việc gì 

 

HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÁY TÍNH  

Mục tiêu: HS nhận dạng và phân biệt được các thành phần cơ bản của máy tính 

để bàn.    

Sản phẩm: Kết quả nhận dạng của HS đối với các thành phần cơ bản của máy 

tính: màn hình, thân máy, bàn phím và chuột. HS nhận ra được chúng thông qua 

việc quan sát trực tiếp máy tính hiện hữu hoặc quan sát qua hình ảnh hay đoạn 

phim. 

Nội dung 

Các bộ phận chính của máy tính gồm thân máy, màn hình, bàn phím, 

và chuột. 

1.  Bạn Bình đã chỉ ra bốn bộ phận quan trọng của máy tính ở hình bên 

trái. Con hãy chỉ ra những bộ phận đó ở chiếc máy tính trong hình bên phải 

nhé.  
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 2. Con hãy nối các thiết bị có liên quan với nhau nhé 

 

Hoạt động dạy và học 

 HĐ của GV HĐ của HS 

Trước 

HĐ 

GV thực hiện các HĐ sau: 

– Khẳng định: Các bộ phận chính của máy tính gồm thân 

máy, màn hình, bàn phím, và chuột. 

– Sử dụng máy tính để bàn đặt chỉ cho HS từng bộ phận thân 

máy, màn hình, bàn phím, và chuột. 

– Nhắc lại lần nữa tên các bộ phận, đồng thời giới thiệu chức 

năng của chúng. 

– Yêu cầu 1: GV đưa ra hình ảnh về một chiếc máy tính để bàn 

khác và yêu cầu HS nhận dạng các thành phần của chúng.  

– Yêu cầu 2: GV đưa ra một tập các thiết bị khác nhau và yêu 

cầu HS chọn những bộ phận mà chúng tạo thành một chiếc 

máy tính hoàn chỉnh.   

HS: Nghe và quan sát để nhận biết các thành phần cơ bản của  

máy tính 

Trong 

HĐ 

GV: Khuyến khích HS suy nghĩ, trao đổi để trả lời câu hỏi 

HS thực hiện các HĐ sau: 

– Chỉ ra các thành phần của một chiếc máy tính khác 

– Chọn lựa các thiết bị riêng lẻ trong một dãy thiết bị khác nhau 

để tạo thành một máy tính  

Sau 

HĐ 

– Hỏi xem bạn nào không đồng 

ý với bạn thì giơ tay? 

– GV nhận xét các câu trả lời 

– Gạch chân/tô màu 

trong tài liệu học tập 

câu khẳng định (in 
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và đưa ra đáp án đúng (nếu 

cần thiết). 

nghiêng, đậm) của 

thầy/cô. 

HOẠT ĐỘNG 3: NHỮNG MÁY TÍNH THÔNG DỤNG  

Mục tiêu: HS nhận ra được 04 loại máy tính thông dụng (máy tính để bàn, máy 

tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh) khi nhìn thấy chúng một 

cách trực tiếp hoặc qua hình ảnh hay đoạn video.    

Sản phẩm: Khẳng định của HS máy tính mà các em đang nhìn thấy là loại máy 

tính gì. Phát biểu của HS khi so sánh về hình thức bên ngoài của 04 loại máy 

tính thông dụng. 

Nội dung 

Các loại máy tính phổ biến là máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy 

tính bảng và điện thoại di động  

 Con hãy tìm những điểm khác nhau giữa máy tính để bàn và máy tính 

xách tay? 

 
 

 
 

 Con hãy tìm những điểm khác nhau giữa máy tính xách tay và máy tính 

bảng?  

 Điện thoại thông minh có gì khác biệt so với những máy tính còn lại? 

Hoạt động dạy và học 

 HĐ của GV HĐ của HS 

Trước 

HĐ 

Khẳng định: Có 04 loại máy tính phổ 

biến là máy tính để bàn, máy tính 

xách tay, máy tính bảng và điện thoại 

di động  

Nghe và quan sát để nhận biết 

và phân biệt đặc điểm bên ngoài 

của 04 loại máy tính thông dụng 
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Sử dụng máy tính hiện hữu hoặc thông 

qua hình ảnh để chỉ ra các thành phần 

cơ bản của từng loại máy tính. 

Trong 

HĐ 

Đưa ra các hình ảnh với hình dạng 

khác nhau của 4 loại máy tính và yêu 

cầu HS cho biết đó là loại máy tính gì. 

Đặt ra một số câu hỏi để HS so sánh 

giữa một số cặp máy tính  

Quan sát, suy nghĩ, trao đổi với 

bạn, để từ hình dạng bên ngoài 

của máy tính (cho trong các 

hình ảnh), cho biết là loại máy 

tính gì 

Chỉ ra được các bộ phận của 

máy tính trên đây. 

Sau 

HĐ 

GV chốt kiến thức: Đưa ra những đặc 

điểm giống và khác giữa các loại máy 

tính. 

Ghi vào vở câu khẳng định (in 

nghiêng, đậm) của thầy/cô. 

 

Giáo án minh họa cấp Trung học cơ sở 

GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH 

1. Thông tin bài học  

- Dạng bài: Giờ học lý thuyết.  

- Chủ đề lớn: Mạng máy tính và Internet.  

- Chủ đề con: Giới thiệu mạng máy tính và Internet 

- Thời lượng: 2 tiết 

- Vị trí bài học: 2 tiết đầu trong tổng số 4 tiết của chủ đề B lớp 6.  

2. Mục tiêu bài học 

a. Kiến thức 

Giúp học sinh hiểu:   

- Khái niệm mạng máy tính, biết rằng Internet chính là một mạng máy tính 

- Những lợi ích mạng máy tính đem lại cho con người. 

- Các thành phần chủ yếu của mạng máy tính: phần mềm mạng và thiết bị 

mạng 

- Hai loại mạng: mạng không dây và mạng có dây 

- Những ích lợi mạng không dây đem lại, phương tiện truyền và thiết bị 

truyền thông tin của mạng không dây. 

Những kiến thức học sinh đã học hoặc đã biết trước đó: 

- Học sinh ở thành thị được tiếp xúc nhiều với Internet, tuy nhiên ở các 

vùng nông thôn  học sinh lớp 6 có thể chưa được làm quen với Internet 

hay mạng máy tính. 



34 

 

- Chương trình Tiểu học hiện hành có những chủ đề liên quan dưới đây, tuy 

nhiên Tin học là môn tự chọn nên một số học sinh không được học:  

 Tìm kiếm thông tin từ Internet  

 Thư điện tử  

Trong những năm đầu triển khai chương trình mới ở lớp 6, cần giả thiết 

rằng có một bộ phận học sinh chưa được học Tin học ở Tiểu học. 

- Ở bậc Tiểu học của chương trình Tin học mới, học sinh đã được học: 

 Xem tin tức và giải trí trên Web 

 Khai thác và tìm kiếm thông tin trên Web 

b. Kỹ năng 

- Nhận biết một số thiết bị mạng: cáp mạng, Switch, Access Point. 

- So sánh, phân biệt được mạng không dây và mạng có dây 

c. Thái độ 

Ưa chuộng và ủng hộ việc sử dụng các tiện ích của mạng máy tính để phục vụ 

cho việc học tập và sinh hoạt của bản thân và cộng đồng. 

d. Năng lực được phát triển và yêu cầu cần đạt 

Năng lực a: Sử dụng đúng cách các thiết bị, các phần mềm thông dụng và mạng 

máy tính phục vụ cuộc sống và học tập;  

Yêu cầu cần đạt 

- Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính.  

- Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn 

mạng có dây.  

- Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính (máy tính và 

các thiết bị mạng) và tên của một vài thiết bị mạng cơ bản như máy tính, 

cáp nối, Switch, Access Point,...  

3. Nội dung bài học 

Giới thiệu: 

- Khái niệm mạng máy tính, mạng không dây  

- Các thành phần chủ yếu của mạng máy tính 

- Những ích lợi mạng máy tính đem lại cho con người 

4. Thiết bị, học liệu 

- Máy tính PC, máy chiếu và màn chiếu 

- Ảnh chụp, các đoạn video minh họa 
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- Khoảng 10 đoạn cáp UTP đã bấm sẵn 2 đầu và một chiếc Switch hoặc 

modem, có thể dùng những thiết bị cũ, đã hỏng hoặc thay thế bằng đoạn 

video minh họa.  

- Nếu có kết nối mạng Internet thì bài giảng sẽ hấp dẫn và mang lại hiệu 

quả cao hơn. 

5. Tiến trình sư phạm 

Hoạt động 1 

a) Tên hoạt động: Giới thiệu khái niệm mạng máy tính. 

b) Mục tiêu: Học sinh nêu được khái niệm về mạng máy tính, chỉ ra được 

những tiêu chí cho phép xác định một mạng máy tính. 

c) Thời gian: 30 phút 

d) Cách thức tiến hành 

(Phương pháp trực quan, thuyết trình, phát vấn) 

Giáo viên giới thiệu nhanh về Internet bằng cách truy cập một số nguồn 

thông tin trên Internet như báo điện tử, youtube, sau đó mời một học sinh lựa 

chọn một danh lam thắng cảnh hay nhân vật nổi tiếng thế giới. Giáo viên tra cứu 

Google rồi hiển thị cho cả lớp xem những thông tin (bao gồm cả ảnh hay đoạn 

video) về thắng cảnh hay nhân vật đó.  

Giáo viên đặt câu hỏi: những tin tức, hình ảnh, đoạn video đó có sẵn trong 

máy của giáo viên hay không? Cơ chế nào đã tìm kiếm và đưa chúng về máy 

của giáo viên? 

Giáo viên giới thiệu về Internet và mạng LAN để dẫn dắt tới khái niệm 

mạng máy tính: "Mạng máy tính (gọi tắt là mạng) bao gồm nhiều máy tính được 

kết nối với nhau để chia sẻ tài nguyên bao gồm thông tin và thiết bị".  

 

Giáo viên yêu cầu cả lớp làm bài tập 1. 

Bài tập 1. Những trường hợp nào sau đây là mạng máy tính (gọi tắt là mạng)?  
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A. Các máy tính của một ngân hàng có chi nhánh trải khắp cả nước được kết 

nối với nhau để truyền dữ liệu.  

B. Các máy tính trong phòng thực hành ở trường được kết nối với nhau để phục 

vụ học sinh. 

C. Hai người bạn chat với nhau qua phần mềm Zalo trên smartphone. 

D. Một người dùng điện thoại smartphone để lướt web, gửi email. 

Đáp án: A,B,C,D 

Giáo viên chốt kiến thức: một hệ thống máy tính sẽ được coi là mạng nếu đáp 

ứng các điều kiện sau: 

- Kết nối ít nhất 2 máy tính  

- Thông tin truyền qua kết nối là thông tin số 

- Có sự chia sẻ qua mạng các thông tin, thiết bị, dữ liệu hay phần mềm. 

Mạng máy tính có thể chỉ bao gồm 2 máy tính, cũng có thể có hàng trăm triệu 

máy tính như Internet. Những máy tính tham gia vào mạng được gọi là máy 

trạm. 

e) Kết quả hoạt động  

Phát biểu của học sinh trả lời những câu hỏi của giáo viên và trình bày kết quả 

làm bài tập 1. 

Hoạt động 2.  

a) Tên hoạt động: Giới thiệu ích lợi mà mạng máy tính đem lại 

b) Mục tiêu: Học sinh nêu được một cách tổng quát ích lợi của mạng. 

c) Thời gian: 15 phút 

d) Cách thức tiến hành 

(Phương pháp thuyết trình, vấn đáp) 

Giáo viên nhắc lại khái niệm về mạng, nhấn mạnh ích lợi của mạng là "chia sẻ 

thông tin và thiết bị", sau đó yêu cầu học sinh làm bài tập 2 và lưu ý học sinh: 

đường truyền Internet cũng là một loại tài nguyên quan trọng thường được chia 

sẻ trên mạng. 

Bài tập 2. Sử dụng hai từ "thông tin" và "thiết bị" để điền vào chỗ trống trong 

các câu sau. 

A. A và B chat với nhau bằng điện thoại thông minh cài đặt phần mềm Zalo. 

Họ đang chia sẻ .......................... với nhau 

B. Máy tính của A và B kết nối với nhau thông qua mạng nội bộ của cơ quan, 

nhờ vậy A có thể in ra máy in của B. Đây là sự chia sẻ .................. qua mạng 
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C. A đặt mua chiếc máy in thông qua trang mua bán điện tử.  Đây là sự ví dụ về 

sự chia sẻ ........................ qua mạng. 

Đáp án. 

A. A và B chat với nhau bằng điện thoại thông minh cài đặt phần mềm Zalo. 

Họ đang chia sẻ thông tin với nhau 

B. Máy tính của A và B kết nối với nhau thông qua mạng nội bộ của cơ quan, 

nhờ vậy A có thể in ra máy in của B. Đây là sự chia sẻ thiết bị qua mạng 

C. A đặt mua chiếc máy in thông qua trang mua bán điện tử. Đây là sự ví dụ về 

sự chia sẻ thông tin qua mạng. 

Giáo viên gọi một vài học sinh trình bày kết quả rồi nhận xét. Sau đó giáo viên 

mở rộng bài: "Mạng không chỉ đem lại ích lợi. Nếu sử dụng một cách bất cẩn, 

thiếu hiểu biết thì mạng có thể đem lại những hậu quả xấu cho chính người sử 

dụng". Để minh họa, giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập 3, sau đó gọi một 

vài em trình bày kết quả rồi nhận xét. Cuối hoạt động 2 giáo viên tóm tắt lại 

những nội dung lớp đã cùng tìm hiểu trong hoạt động 1 và 2. 

Bài tập 3. Trong ví dụ nào dưới đây mạng đem lại hậu quả xấu cho người sử 

dụng? 

A. Nhà giữ trẻ lắp camera trong phòng học và kết nối Internet để phụ huynh có 

thể quan sát con mình bất cứ lúc nào. 

B. Năm 2012, hàng trăm gia đình nông dân ở tỉnh ĐăcLăk bị công ty mua bán 

trực tuyến MB24 lừa mua những gian hàng ảo trên mạng. 

C. Thư viện nối mạng Internet để học sinh tìm thêm tài liệu học tập.  

D. Một số học sinh đam mê trò chơi điện tử trên mạng (Game online) đến mức 

bỏ bê việc học hành. 

E. Các trường học trực tuyến trên mạng cho phép học viên không cần phải tới 

trường mà vẫn tham gia các khóa đào tạo về ngoại ngữ hay chuyên môn. 

Đáp án. B và D. 

e) Kết quả hoạt động  

Phát biểu và thảo luận của học sinh xung quanh những câu hỏi của giáo viên và 

trình bày kết quả làm bài tập 2,3. 

Hoạt động 3.   

a) Tên hoạt động: Tìm hiểu các thành phần chủ yếu của mạng máy tính 

b) Mục tiêu:  
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- Học sinh nêu được hai thành phần chính của mạng là máy tính có cài phần 

mềm mạng và thiết bị mạng, hay còn gọi là thiết bị kết nối. 

- Học sinh lấy được ví dụ thực tế về phần mềm mạng và thiết bị mạng. 

c) Thời gian: 20 phút 

d) Cách thức tiến hành  

(Phương pháp phát vấn, thuyết trình và trực quan) 

Giáo viên nhắc lại khái niệm mạng máy tính: "Mạng máy tính bao gồm nhiều 

máy tính được kết nối với nhau ...", sau đó đặt câu hỏi: các máy tính được kết 

nối với nhau như thế nào? 

Giáo viên mời một học sinh trả lời, sau đó bổ sung: muốn kết nối các máy tính 

với nhau cần phải sử dụng cả phần mềm mạng và thiết bị mạng, đó là 2 thành 

phần chủ yếu của mạng máy tính. Phần mềm mạng ví dụ như hệ điều hành hay 

trình duyệt web, thiết bị mạng ví dụ như cáp nối hay Switch. 

 

Hình ?. Cáp mạng và Switch 

Giáo viên giới thiệu kỹ hơn về phần mềm mạng và thiết bị mạng, kết hợp chiếu 

hình ảnh về các thiết bị mạng để học sinh quan sát, sau đó gọi vài học sinh lên 

hướng dẫn các em cắm 2 đầu sợi dây cáp UTP vào máy tính và Switch hoặc 

chiếu đoạn video tương ứng nếu không có điều kiện thực hiện trên thiết bị thật. 

Giáo viên cũng có thể cho các em chuyền tay nhau xem những đoạn cáp UTP 

mẫu đã bấm 2 đầu được giáo viên chuẩn bị trước. 

e) Kết quả hoạt động 

Những ý kiến trả lời của học sinh, kết quả thực hiện những thao tác mà giáo viên 

yêu cầu như cắm và rút cáp ở các cổng trên Switch. 

Hoạt động 4. Mạng không dây  

a) Tên hoạt động: Mạng không dây 

b) Mục tiêu:  

- Học sinh nêu được 2 loại mạng là mạng có dây và mạng không dây, nêu 

được phương tiện truyền thông tin của từng loại. 
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- Học sinh giải thích được khái niệm mạng Wifi, nêu được tên thiết bị thu 

phát sóng wifi. 

c) Thời gian: 25 phút 

d) Cách thức tiến hành  

(Phương pháp phát vấn, thuyết trình và trực quan) 

Giáo viên nêu vấn đề: Chúng ta vừa tìm hiểu cáp mạng và Switch, nhưng liệu 

những thiết bị đó có thể giúp các hành khách trên ô tô, tàu hay máy bay kết nối 

vào Internet hay không? Giáo viên gọi một học sinh trả lời, sau đó nhận xét và 

bổ sung. 

Giáo viên nêu giải pháp cho vấn đề: sử dụng mạng không dây. Sóng vô tuyến 

của mạng không dây sẽ giúp cho các máy tính không cần dây cáp mà vẫn kết nối 

được vào mạng, như vậy người ngồi trên tàu xe vẫn liên lạc được qua Internet. 

Giáo viên giải thích sơ lược về sóng vô tuyến của mạng không dây. 

 

Hình ?. Thiết bị Access Point thu phát sóng vô tuyến 

Giáo viên giải thích để học sinh hiểu mạng không dây được ưa chuộng hơn 

mạng có dây vì tính tiện lợi.  

Giáo viên đặt câu hỏi rồi gọi một học sinh trả lời: các em đã từng nghe thấy từ 

Wifi bao giờ chưa, trong hoàn cảnh nào? (Quán cà phê wifi, xe khách có wifi) 

sau đó giáo viên giới thiệu khái niệm mạng Wifi và thiết bị Access Point. 

Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập 4, sau đó gọi một vài học sinh trả lời. 

Giáo viên nhận xét, sau đó tóm tắt nội dung tiết học. 

Bài tập 4: điền vào chỗ trống. 

A. Mạng máy tính gồm 2 thành phần chủ yếu là ......................................  và 

thiết bị mạng, hay còn gọi là ...................................... 

B. Có 2 loại mạng: mạng có dây và mạng  ......................  

C. Mạng có dây sử dụng cáp (chẳng hạn như cáp UTP) và .................. 

D. Mạng không dây truyền thông tin bằng ............................ 
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E. Mạng không dây qui mô lắp trong phạm vi một tòa nhà, một cửa hàng được 

gọi là mạng ................., sử dụng thiết bị thu phát sóng gọi là ................... 

Đáp án bài tập 4: 

A. Mạng máy tính gồm 2 thành phần chủ yếu là máy tính có cài phần mềm 

mạng và thiết bị mạng, hay còn gọi là thiết bị kết nối. 

B. Có 2 loại mạng: mạng có dây và mạng không dây.  

C. Mạng có dây: sử dụng cáp (chẳng hạn như cáp UTP) và Switch 

D. Mạng không dây truyền thông tin bằng sóng vô tuyến. 

E. Mạng không dây qui mô lắp trong phạm vi một tòa nhà, một cửa hàng được 

gọi là mạng Wifi, sử dụng thiết bị thu phát sóng gọi là Access Point. 

e) Kết quả hoạt động 

Phát biểu của học sinh trả lời những câu hỏi của giáo viên và trình bày kết quả 

làm bài tập 4. 

Giáo án minh họa cấp Trung học phổ thông 

NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH PYTHON ĐẦU TIÊN  

(Lớp 10, 2 tiết) 

1. Thông tin bài học 

 Loại giáo án: Giáo án lý thuyết  

 Chủ đề lớn: Chủ đề F (Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính)  

 Chủ đề con: Kĩ thuật lập trình (CS) 

 Vị trí bài học: Đây là bài học đầu tiên về ngôn ngữ lập trình Python 

 Thời lượng: 2 tiết 

2. Mục tiêu 

a) Kiến thức, kĩ năng 

 HS biết các lệnh gán, nhập dữ liệu từ bàn phím và xuất dữ liệu ra màn 

hình trong ngôn ngữ lập trình Python;  

 HS biết các phép toán để viết biểu thức số trong Python; 

 HS biết cách viết chương trình Python để giải quyết các bài toán tính toán 

đơn giản sử dụng 3 loại lệnh: gán, vào, và ra dữ liệu trên đây; 

 Vận dụng kiến thức, kĩ năng: HS viết được chương trình theo cấu trúc 

tuần tự để giải quyết một số bài toán tính toán đơn giản gắn liền với thực 

tiễn. 

b) Năng lực được củng cố và phát triển cho HS 
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 NLc (Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền 

thông): HS được rèn luyện, bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông 

qua học lập trình, đồng thời được phát triển một số thao tác trí tuệ trong 

hoạt động lập trình.   

3. Nội dung bài học 

– Giới thiệu lịch sử của ngôn ngữ lập trình Python 

– Những chương trình Python đầu tiên: (1) Chương trình in lên màn hình 

dòng chữ “Hello Rossum”; (2) Chương trình tính và đưa ra màn hình diện 

tích của một mảnh đất hình chữ nhật với hai kích thước được nhập từ bàn 

phím 

– Lệnh gán trong Python và các phép toán số học 

– Lệnh nhập dữ liệu trong Python 

– Lệnh in dữ liệu ra màn hình trong Python 

– Chương trình Python với cấu trúc điều khiển tuần tự để giải các bài toán 

tính toán đơn giản 

4. Phương pháp, kĩ thuật dạy học và thiết bị, phương tiện dạy học 

 Phương pháp dạy học: Thuyết trình, Vấn đáp, và “Phát hiện và giải quyết 

vấn đề” 

 Kĩ thuật dạy học: “Vấn đáp tìm tòi”, và “Công đoạn” 

 Phương tiện dạy học: CT GDPT Tin học (12/2018); máy tính, máy chiếu; 

bài giảng điện tử; công cụ lập trình Python và một số chương trình minh 

họa 

5. Tiến trình sư phạm (2 tiết) 

Tổng quát 

Tiết Hoạt động Thời gian 

1 

HĐ1: Kiểm tra bài cũ và gợi động cơ 10’ 

HĐ2: Khám phá các chương trình Python đơn giản 10’ 

HĐ3: Tìm hiểu những dạng phổ biến khác của các lệnh 

gán, nhập và xuất trong Python 

25’ 

2 

HĐ4: Từ bài toán đến chương trình máy tính 30’ 

HĐ5: Trò chơi nhận dạng nhanh 10’ 

HĐ6: Hướng dẫn học ở nhà 5’ 
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Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ VÀ GỢI ĐỘNG CƠ (10 phút, tiết 1) 

a) Kiểm tra bài cũ  

Em hãy cho biết những phát biểu sau đây đúng hay sai và hãy giải thích tại 

sao: 

– Người ta gọi một ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ lập trình bậc cao vì nó 

khó hiểu hơn ngôn ngữ lập trình bậc thấp. 

– Ngôn ngữ thông dịch và ngôn ngữ biên dịch đều là ngôn ngữ của các 

chương trình biên dịch. 

b) Gợi động cơ  

Ở cuối buổi học trước, các em đã được giao nhiệm vụ về nhà tìm hiểu về 

lịch sử của ngôn ngữ lập trình Python. Qua sự tìm hiểu đó, các em hãy cho biết: 

– Ai là tác giả của ngôn ngữ lập trình Python và nó được công bố lần đầu 

tiên vào năm nào? 

– Ngôn ngữ Python có những đặc điểm và khả năng gì? 

– Những lí do nào khiến chúng ta nên học ngôn ngữ lập trình Python? 

GV nhận xét các câu trả lời của HS và chính xác hóa lại thông tin (nếu cần). 

GV có thể “chốt” lại những điều nên biết về Python như sau: 

Ta biết gì về ngôn ngữ lập trình Python? 

– Tác giả của ngôn ngữ lập trình Python là Guido van Rossum, một kĩ sư 

lập trình người Hà Lan. Python được phát hành lần đầu tiên vào năm 

1991. 

– Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, có cú pháp đơn giản, dễ hiểu, dễ 

học nhưng lại có thể tạo các chương trình ngắn gọn và hiệu quả trong các 

lĩnh vực: Khoa học tính toán, Ứng dụng web và Tạo nguyên mẫu phần 

mềm.  

– Chúng ta nên học ngôn ngữ lập trình Python vì nhiều lí do, tiêu biểu là: 

o Python là ngôn ngữ lập trình dễ hiểu, dễ học 

o Python là  ngôn ngữ lập trình phổ biến 

o Python chạy được trên nhiều hệ điều hành 

o Ngôn ngữ lập trình hỗ trợ nhiều ứng dụng 

o Kĩ sư lập trình Python có nhiều cơ hội việc làm và lương cao.  

Hoạt động 2: KHÁM PHÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH PYTHON ĐƠN GIẢN (10 ph, 

tiết 1) 
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a) Mục tiêu  

– HS biết được cách viết và tác dụng của các lệnh gán, nhập, xuất dữ liệu 

trong Python 

– HS biết được 3 loại lệnh trên có thể tạo ra các chương trình Python đơn 

giản. 

b) Sản phẩm  

– Suy đoán của HS về nhiệm vụ của hai chương trình Python đơn giản được 

GV nêu ra và về tác dụng của 3 loại lệnh (gán, nhập, xuất dữ liệu) được 

viết trong các chương trình này.  

c) Nội dung hoạt động 

 Python qui định mỗi lệnh của chương trình phải được viết trên một dòng. 

Dưới đây là 2 chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Python và kết quả chạy 

thực hiện chương trình. 

– Hãy đoán xem từng chương trình làm việc nhiệm vụ gì?  

– Hãy thử suy đoán từng lệnh trong các chương trình thực hiện công việc 

gì? 

Chương trình 1 

print('Hello Rossum') 

Kết quả thực hiện chương trình 

 

Chương trình 2 

a = float(input('Nhập kích thước a của mảnh đất: 

')) 

b = float(input('Nhập kích thước b của mảnh đất: 

')) 

s = a * b 

print('Diện tích mảnh đất là: ', s) 

Kết quả thực hiện chương trình 

 

Lệnh gán  

– Để cho một biến nhận giá trị của một biểu thức, ta dùng lệnh gán, ví dụ: 
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a = 15 

b = a 

c = a - b 

– Lệnh gán thực hiện tính biểu thức vế phải trước rồi gán cho biến ở vế trái, ví 

dụ, sau khi thực hiện hai lệnh dưới đây, giá trị mới của a là 15:  

a = 10 

a = a + 5 

Lệnh nhập dữ liệu  

– Để nhập từ bàn phím một số nguyên cho một biến, chẳng hạn là biến a, ta 

dùng lệnh gán sau: 

a = int(input('Hãy nhập giá trị a: ')) 

– Nếu muốn nhập giá trị kiểu số thực cho biến a, trong lệnh trên ta thay từ khóa 

int bằng từ khóa float, cụ thể ta có lệnh gán sau: 

b = float(input('Hãy nhập giá trị b: ')) 

Lệnh xuất dữ liệu  

– Python dùng lệnh print để in lên màn hình các thông báo và giá trị của biểu 

thức, ví dụ:  

print(‘Hello Python’) 

print(s) 

print(a*b) 

– Nếu có nhiều thành phần dữ liệu bên trong lệnh print thì chúng được ngăn 

cách bởi dấu phẩy, ví dụ: 

print(‘a =’, a) 

print(‘a= ’,a, ‘b = ’, b )  

d) Tổ chức dạy học 

 HĐ của GV  HĐ của HS 

Trước 

HĐ 

– GV đưa ra 2 chương trình Python cho HS tìm hiểu với 2 câu hỏi đã 

cho. 

– Nếu có máy tính, GV có thể cho HS quan sát chương trình và chạy 

thực hiện chương trình để HS xem kết quả  

– Với 3 câu hỏi đã nêu, GV qui định mỗi bàn là một nhóm và yêu 

cầu HS độc lập suy nghĩ trước rồi cùng trao đổi với các bạn trong 

nhóm 
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Trong 

HĐ 

– Giải thích các từ tiếng Anh nếu 

HS không hiểu 

– Giải thích các từ khóa int và 

float để chỉ các kiểu dữ liệu là 

số nguyên và số thực 

– Độc lập suy đoán nhiệm vụ 

của từng chương trình và tác 

dụng của từng lệnh trong 

chương trình 

– Trao đổi và thảo luận tong 

nhóm để thực hiện 2 suy 

đoán trên 

Sau HĐ 

– Khuyến khích HS xung phong 

trả lời câu hỏi  

– Chỉ định một số nhóm trả lời 

câu hỏi 

– Cung cấp các kiến thức trong 

phần nội dung 

– Xung phong trả lời câu hỏi 

hoặc trả lời câu hỏi khi GV 

gọi tên 

– Ghi chép phần nội dung kiến 

thức được GV trình bày 

 

Hoạt động 3: TÌM HIỂU NHỮNG DẠNG PHỔ BIẾN CỦA CÁC LỆNH GÁN, 

NHẬP VÀ XUẤT TRONG PYTHON (25 phút, tiết 1) 

a) Mục tiêu  

– HS biết được thêm một dạng phổ biến của từng lệnh gán, nhập, và xuất dữ 

liệu trong Python 

– HS viết được chương trình Python với cấu trúc tuần tự để thực hiện các 

tính toán đơn giản. 

b) Sản phẩm  

– Chương trình của HS thực hiện việc tính và đưa ra số mét khối nước để 

đổ đầy một cái bể cá trong bài tập được GV đưa ra.  

c) Nội dung hoạt động 

Bài tập 1 

Em hãy viết chương trình Python để tính số mét khối nước để đổ đầy một cái 

bể cá bằng kính hình hộp chữ nhật khi người ta đo được độ dài ba kích thước 

của bể và đo được độ dài cạnh của một vật trang trí hình lập phương chiếm chỗ 

bên trong bể.  

Chương trình của em sẽ ngắn gọn và hay hơn nếu: 

- Có thể nhập nhiều dữ liệu trên cùng một dòng 

- Các lệnh gán được viết tắt để chương trình ngắn gọn 
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Hãy tìm hiểu và sử dụng thêm các lệnh gán tắt và nhập dữ liệu sau đây để viết 

chương trình ngắn gọn và hay hơn. 

Lệnh gán tắt và biểu thức 

– Lệnh gán một biến bằng giá trị của một biểu thức thường được viết ở dạng 

tắt, ví dụ: 

 

 

 

 

– Biểu thức số trong Python được tạo bởi các phép toán sau đây: 

Phép toán Giải thích Ví dụ 

+ cộng a += b 

- trừ a -= 5 

* nhân a *= b 

/ chia a /= 

(b+c) 

// chia lấy phần nguyên c = a // 

b 

% chia lấy phần dư c = a % b 

** lũy thừa c = a ** 

n 
 

    Dạng tắt Dạng đầy đủ 

a += 1 a = a + 1 

a -= b a = a - b 

Lệnh nhập dữ liệu trên cùng một dòng 

– Để nhập giá trị cho 2 biến có kiểu dữ liệu giống nhau trên cùng một dòng, ta 

dùng lệnh map, ví dụ lệnh map sau để nhập các số thực cho 2 biến a và b: 

a, b = map(float, input('Hãy nhập giá trị a: 

').split()) 

– Trong lệnh trên, lúc nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ phím cách để ngăn cách 

giữa hai giá trị của a và b. Nếu muốn dùng dấu phẩy để ngăn cách, ta viết là: 

a, b = map(float, input('Hãy nhập giá trị a: 

').split(‘,’)) 

Lệnh xuất dữ liệu không xuống dòng 

– Lệnh print mặc định in xong dữ liệu thì đặt con trỏ xuống đầu dòng dưới. 

Nếu muốn con trỏ không xuống dòng, cần thêm chỉ dẫn end = ‘ ’ phía sau. 
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Giữa hai dấu nháy là kí tự ngăn cách tùy ý. Ví dụ: 

Lệnh Kết quả thực hiện 

print(‘a = ’, a, end = ‘ 

’) 

print(‘b = ‘, b) 

a =  5.0   b =  6.0 

print(‘a = ’, a, end = 

‘, ’) 

print(‘b = ‘, b) 

a =  5.0,  b =  6.0 

 

d) Tổ chức dạy học 

Hoạt động này có thể được thực hiện theo phương pháp dạy học “Phát hiện và 

giải quyết vấn đề” như sau: 

Bước 1: Tiếp cận  vấn đề  (3 phút) 

GV nêu bài toán cũng như mô tả yêu cầu HS cần thực hiện. Tình huống có 

vấn đề trong bước này thể hiện ở những điểm sau:  

– HS có thể còn lúng túng khi chưa quen với khâu xác định bài toán, cụ thể 

là lúng túng trong việc xác định các biến Input, Output của chương trình 

để giải quyết bài toán.  

– Sau khi xác định được bài toán, HS có khả năng giải quyết được yêu cầu 

1 (viết chương trình với các lệnh gán, nhập, xuất vừa được học), nhưng sẽ 

lúng túng hoặc gặp khó khăn khi giải quyết yêu cầu 2 (viết chương trình 

ngắn gọn với các lệnh gán, nhập, xuất mới). 

Bước 2: Lựa chọn giải pháp (7 phút) 

GV gợi ý cho HS lựa chọn giải pháp thông qua kĩ thuật “vấn đáp tìm tòi”. 

Giải pháp ở đây gồm 2 công việc chính: Xác định bài toán và nêu thuật toán.  

Các câu hỏi để xác định bài toán: 

– Những dữ liệu nào cần nhập, dữ liệu nào cần tính toán, dữ liệu nào cần in 

ra?  

– Hãy đặt tên biến cho các dữ liệu trên đây? 

Các câu hỏi để tìm thuật toán giải bài toán theo suy diễn ngược từ kết quả về  

những dữ liệu đã cho, cuối cùng đi đến câu hỏi chính: 

– Cần giả sử điều gì để tính chính xác số mét khối nước vì cái bể kính còn 

độ dày thành bể? (giả sử độ dày thành bể không đáng kể) 

– Lời giải bài toán về mặt toán là gì? (V cần tính = V của bể nước – V của 

vật trang trí; Tính V bể nước như thế nào? Tính V của vật trang trí như 
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thế nào?) 

– Thuật toán hoặc lời giải gồm những phần nào? (nhập các kích thước  

tính các thể tích  đưa ra kết quả) 

Bước 3: Thực hiện giải pháp (10) 

GV khuyến khích HS tự viết chương trình từ thuật toán đã xác định ở bước 

trên. GV gợi ý, hướng dẫn HS chuyển từ thuật toán diễn tả bằng ngôn ngữ tự 

nhiên sang thuật toán biểu thị bằng ngôn ngữ Python (tức là chương trình). Việc 

gợi ý, hướng dẫn này cũng có thể thực hiện bằng “vấn đáp tìm tòi”. Bộ câu hỏi 

gợi ý, định hướng cho kĩ thuật thuật “vấn đáp tìm tòi” để giải quyết yêu cầu 2 có 

thể như sau:  

– Chương trình gồm những phần nào? (Có các phần tương ứng trong thuật 

toán: Nhập dữ liệu, tính toán, đưa ra kết quả) 

– Làm thế nào để nhập dữ liệu trên một dòng? (dùng lệnh map) 

– Các lệnh tính toán ở đây gồm những lệnh gán nào (V1 = a*b*c, V2 = 

d**3, V = V1 – V2)  

– Lệnh đưa ra kết quả V = V1 – V2 có thể viết ngắn gọn hơn không? (Dùng 

lệnh gán tắt, lệnh gán tắt dẫn đến việc thay đổi cách sử dụng biến, cụ thể 

là: V -= V2, do đó không cần dùng V1 nữa; thậm chí chỉ cần dùng một 

biến V).  

GV dự đoán các giải pháp mà HS đề xuất để nhận xét, góp ý, chỉnh sửa kịp cho 

HS. Ví dụ, GV dự đoán các chương trình của HS có thể là: 

Chương trình 1: Dùng đầy đủ các biến 

a, b, c = map(float, input('Nhập 3 kích thước bể cá: 

').split()) 

d = float(input('Nhập kích thước cạnh vật trang trí: 

')) 

v1 = a * b * c 

v2 = d**3 

v = v1 - v2 

print('Số mét khối nước để đổ đầy bình là: ',v) 

Chương trình 2: Không dùng biến V2 

a, b, c = map(float, input('Nhập 3 kích thước bể cá: 

').split()) 

d = float(input('Nhập kích thước cạnh vật trang trí: 
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')) 

v = a * b * c 

v2 = d**3 

v -= v2 

print('Số mét khối nước để đổ đầy bình là: ',v) 

Bước 4: Đánh giá, tìm kiếm sâu, mở rộng giải pháp (5 phút) 

Ở bước này, GV giới thiệu hoặc khuyến khích HS tìm thêm các cách khác 

nhau để viết chương. Ví dụ các chương trình sau chỉ sử dụng một biến để tính 

toán và đưa ra dữ liệu cần tìm. 

Chương trình 1: Tính toán tuần tự 

a, b, c = map(float, input('Nhập 3 kích thước bể cá: 

').split()) 

d = float(input('Nhập kích thước cạnh vật trang trí: 

')) 

v = a * b * c  

v -= d**3 

print('Số mét khối nước để đổ đầy bình là: ',v) 

Chương trình 2: Tính toán trực tiếp 

a, b, c = map(float, input('Nhập 3 kích thước bể cá: 

').split()) 

d = float(input('Nhập kích thước cạnh vật trang trí: 

')) 

v = a * b * c - d**3 

print('Số mét khối nước để đổ đầy bình là: ',v) 

 

Hoạt động 4: TỪ THUẬT TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH (30 phút, 

tiết 2) 

a) Mục tiêu  

– HS được hình thành cách giải quyết một bài toán qua hai bước: xây dựng 

thuật toán và thể hiện nó dưới dạng ngôn ngữ lập trình Python 

– HS có thể hiểu và hiệu chỉnh chương trình giải quyết các bài toán tính 

toán đơn giản trong thực tiễn. 

b) Sản phẩm  

– Chương trình của HS tính chiều cao của một cái cổng hình parabol 
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c) Nội dung hoạt động 

Bài tập 2 

Một người định treo cái băng rôn quảng 

cáo của mình lên trên một cái cổng hình 

parabol rất cao. Người này muốn biết chiểu 

cao của cổng và đã làm như sau:  

 Đo khoảng cách giữa hai chân cổng  

 Đứng cạnh chân cổng sao cho đỉnh đầu 

chạm vào cổng rồi đo khoảng cách từ 

điểm chạm đó tới một cây cột được dựng 

tại chân cổng ở ngay bên cạnh. 

 Đo chiều cao của chính mình  

Trong hình: d, x, y là các khoảng cách đã đo 

trên đây. 

 

a) Hãy nêu các bước (thuật toán) tính chiều cao của parabol với 3 khoảng 

cách đã biết. 

b) Hãy viết chương trình Python giúp người treo quảng quảng cáo tính chiều 

cao của chiếc cổng với 3 khoảng cách đã biết. 

Xác định bài toán 

Input: d, x, y (là các khoảng cách như trong hình) 

Output: h (chiều cao của cái cổng) 

Ý tưởng thuật toán (lời giải toán học) 

Cổng parabol có thể xem là đồ thị hàm số bậc hai y = Ax2 + Bx + C. Nếu xác 

định được hàm này (tức là tính được A, B, C) ta sẽ tính được chiều cao của 

chiếc cổng. Đỉnh của parabol có tọa độ là (-b/2a, -/4a), do đó chiều cao của 

cổng là -/4a.  Ta chọn mọt hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ trùng với 

điểm A là một chân cái cổng.  

Các điểm A, B, M thuộc parabol với tọa độ là: A(0, 0), B(d, 0), M (x, y). 

Thay  các điểm này vào phương trình của đồ thị, ta có hệ phương trình: 
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Từ hệ này ta tính được: A = y/(x2 - dx), B = -Ad, và C = 0.  

Đỉnh của parabol có tọa độ là (-B/2A, -/4A), với  = B2 – 4AC = B2 

Độ cao cần tính của cổng là h = -B2/4A 

Thuật toán  

Bước 1: Nhập d, x, y 

Bước 2: Tính A = y/(x2 - dx), B = -Ad, h = -B2/(4A) 

Bước 3: Đưa ra giá trị h 

Chương trình  

print('Các đơn vị sau đây tính theo mét') 

d = float(input('nhập khoảng cách giữa hai chân cổng: 

')) 

x = float(input('nhập khoảng cách từ đỉnh đầu đến 

cột: ')) 

y = float(input('nhập chiều cao của người đó: ')) 

A = y/(x**2-d*x) 

B = -A*d 

h = -B**2/(4*A) 

print('Chiều cao cái cổng là: %.2f' %h) 

Một kết quả chạy chương trình 

 

d) Tổ chức dạy học 

Hoạt động của GV và HS trong nhiệm vụ đã nêu  có thể thực hiện theo kĩ thuật 

dạy học “Công đoạn” (Pass the Problem) như sau: 

Bước 1: Hoạt động theo nhóm nhỏ trong cùng bàn (12 phút) 

Từng yêu cầu a) và b) được thực hiện như sau: 

– GV chia mỗi bàn thành 2 nhóm với số HS chênh nhau không quá 1 

– HS các nhóm thực yêu cầu sau đó ghi ra giấy thuật toán/chương trình 

– Sau đó hai nhóm cùng bàn trao đổi thuật toán/chương trình cho nhau để bổ 

sung, chỉnh sửa nếu cần 

– Sau khi chỉnh sửa, hai nhóm thống nhất chọn một thuật toán 
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Bước 2: Hoạt động giữa hai bàn liền kề (8 phút) 

– Lúc này mỗi bàn là một nhóm, hai bàn (nhóm) liền kề trao đổi chương trình 

cho nhau để bổ sung, chỉnh sửa nếu cần 

– Nếu số dãy bàn là lẻ thì hai bàn cuối cùng được coi như một nhóm 

– Sau khi chỉnh sửa hai nhóm thống nhất chọn một chương trình 

Chú ý: Khi HS giữa các nhóm thực hiện “công đoạn” (trao đổi sản phẩm, chỉnh 

sửa rồi thống nhất)  GV quan sát bao quát các nhóm để hướng dẫn, trợ giúp khi 

cần thiết. Đặc biệt ở bước 2, GV điều tiết sao cho có nhiều nhóm làm đúng  

nhất. 

Bước 3: HS báo cáo kết quả và GV nhận xét (5 phút) 

– Các bàn đã trao đổi với nhau được tính là một nhóm. Lúc này số nhóm trong 

lớp học bằng một nửa số bàn trong lớp.  

– Trong trường hợp có những nhóm làm sai hoặc còn lúng túng, GV chọn một 

nhóm làm đúngt trình bày trước lớp chương trình của mình. 

– Trong trường hợp tất cả các nhóm làm đúng, GV nhận xét, đánh giá chung về 

mức độ tốt khác nhau về thuật toán và chương trình giữa các nhóm. GV có 

thể cho điểm đánh giá vào sổ điểm để khích lệ, động viên HS. 

Hoạt động 5: TRÒ CHƠI NHẬN DẠNG VÀ THỂ HIỆN (10 phút) 

a) Mục tiêu  

– HS được biết được các bước giải quyết một bài toán  

– HS nhận dạng và thể hiện được các câu lệnh gán, nhập và xuất dữ liệu 

b) Sản phẩm  

– Các câu trả lời của HS về nhận dạng cú pháp câu lệnh viết đúng hay sai cú 

pháp 

c) Nội dung hoạt động 

 Bài tập 1 

Hãy sử dụng các cụm từ sau (mỗi cụm từ có thể dùng nhiều lần) để điền vào 

các chỗ trống trong những kết luận cho bên dưới: “đưa ra dữ liệu cần tìm”, “các 

đại lượng trung gian”, “tính toán”: 

– Chương trình thường gồm 3 công việc:  

(1) Nhập dữ liệu  

(2) … (?1) 

(3) … (?2)  
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– Thuật toán giải quyết bài toán nằm ở công việc …. (?3) 

o Nó có thể bao gồm việc tính toán … (?4).  

o Việc … (?5) có thể cần đến những phép toán mới, những lệnh mới của 

Python mà ta sẽ học sau. 

– Đôi khi 2 công việc …. (?6)  và  ….. (?7)  được thực hiện kết hợp với nhau.  

 Bài tập 2: Lệnh nào sau đây nhập giá trị cho biến a từ bàn phím: 

A. a = input(‘Nhập giá trị của a: ’) 

B. a = int(input (‘Nhập giá trị của a: ’)) 

C. a = input(int, ‘Nhập giá trị của a: ’) 

D. a = print(‘Nhập giá trị của a: ’) 

E. Hãy sử dụng các cụm từ sau (mỗi cụm từ có thể dùng nhiều lần) để điền 

vào các chỗ trống trong những kết luận cho bên dưới: “đưa ra dữ liệu cần 

tìm”, “các đại lượng trung gian”, “tính toán”: 

 Bài tập 3: Lệnh nào sau đây nhập giá trị cho biến a và b từ bàn phím: 

A. a, b  =  input(‘Nhập giá trị của a và b: ’) 

B. a, b  =  input(int, ‘Nhập giá trị của a và b: ’) 

C. a, b  =  map(int, input (‘Nhập giá trị của a và b: ’).split(‘ ’))  

D. a, b  =  map(int, print(‘Nhập giá trị của a: ’)) 

 Bài tập 4: Hãy viết các lệnh thực hiện 3 công việc sau 

1) Nhập từ bàn phím chiều cao và chiều rộng của một cái cổng hình chữ nhật 

2) Tính diện tích gỗ cần đóng một chiếc cửa cho cánh cổng này 

3) Đưa ra diện tích đã tính được 

d) Hoạt động 6: HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (2 phút, cuối tiết 2) 

Hãy tìm hiểu cách tải về và cài đặt chương trình Python, cách tải về và cài 

môi trường PyCharm để lập trình với ngôn ngữ Python 

Hãy tìm hiểu cách tạo tệp chương trình mới, gõ chương trình vào Python 

và  thực hiện một chương trình mà em đã biết.  
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PHỤ LỤC 2 

ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA 

1. Một ví dụ đánh giá một dự án ở lớp 5  

a) Đề bài tập và hướng dẫn đánh giá 

ĐỀ KIỂM TRA 

(Lớp 5, thời gian làm bài theo yêu cầu đánh giá dự án) 

Đánh giá dự án “Những việc em có thể làm được nhờ máy tính” 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 

Với dự án, giáo viên có thể sử dụng các kiểu đánh giá sau: 

 Đánh giá quá trình 

 Đánh giá sản phẩm 

 Học sinh tự đánh giá 

Các kiểu đánh giá này sẽ được trình bày cụ thể bên dưới. 

b) Phân tích đề và đánh giá 

Dự án này có thể dùng để đánh giá tổng kết sau một năm học (lớp 5) bên 

cạnh các bài kiểm tra kiến thức. Do đó, bảng mô tả năng lực chung là một gợi ý 

để giáo viên Tin học có thể sử dụng để đánh giá những năng lực các em đạt 

được thông qua thực hiện một công việc cụ thể trong môn Tin học. Với sản 

phẩm của từng nhóm, các em được tự do lựa chọn hình thức trình bày, giáo viên 

căn cứ vào những hình thức trình bày của nhóm để thay đổi bảng tiêu chí đánh 

giá cho phù hợp. Giáo viên nên cung cấp tiêu chí đánh giá sản phẩm cho các 

nhóm lúc bắt đầu dự án. Bên cạnh đó, giáo viên cũng có thể cho các nhóm đánh 

giá lẫn nhau để tăng thêm hứng thú và nhiệt tình của các em.  

c) Hướng dẫn đánh giá quá trình 

BIỂU HIỆN CÁC NĂNG LỰC CHUNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC 

Họ và tên học sinh: .....................................................Nam/Nữ:..............  

Lớp: .................................. Trường: ..........................................................  

Ngày đánh giá: .......................... 

Dưới đây là những biểu hiện hành vi có thể quan sát thấy ở một học sinh. 

Giáo viên hãy đọc kĩ từng câu và đánh giá xem học sinh này thực hiện ở mức độ 

nào. Hãy khoanh vào một số thích hợp biểu thị đúng nhất hành vi của học sinh 

này. (Chỉ chọn 1 trong 3 mức độ) 

1 = Hiếm khi, không đúng; 2 = Thi thoảng, đôi khi đúng; 3 = Thường xuyên, 

thường xuyên đúng 
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Năng lực Các chỉ báo hành vi 
Mức độ 

1 2 3 

Giao tiếp và hợp tác 

Xác định mục đích, 

nội dung, phương 

tiện và thái độ giao 

tiếp 

Bước đầu biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp 

với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông 

tin và ý tưởng. 

   

Tập trung chú ý khi giao tiếp; nhận ra 

được thái độ của đối tượng giao tiếp. 

   

Thiết lập, phát triển 

các quan hệ xã hội; 

điều chỉnh và hoá 

giải các mâu thuẫn 

Nhận ra được những bất đồng, xích mích 

giữa bản thân với bạn hoặc giữa các bạn 

với nhau; biết nhường bạn hoặc thuyết 

phục bạn. 

   

Xác định mục đích 

và phương thức hợp 

tác 

Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau 

trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành 

nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của 

giáo viên. 

   

Xác định trách 

nhiệm và hoạt động 

của bản thân 

Hiểu được nhiệm vụ của nhóm và trách 

nhiệm, hoạt động của bản thân trong 

nhóm sau khi được hướng dẫn, phân 

công. 

   

Xác định nhu cầu và 

khả năng của người 

hợp tác 

Nhận biết được một số đặc điểm nổi bật 

của các thành viên trong nhóm để đề 

xuất phương án phân công công việc phù 

hợp. 

   

Tổ chức và thuyết 

phục người khác 

Biết cố gắng hoàn thành phần việc mình 

được phân công và chia sẻ giúp đỡ thành 

viên khác cùng hoàn thành việc được 

phân công. 

   

Đánh giá hoạt động 

hợp tác 

Báo cáo được kết quả thực hiện nhiệm 

vụ của cả nhóm; tự nhận xét được  

ưu điểm, thiếu sót của bản thân theo 

hướng dẫn của giáo viên. 

   

Tự chủ và tự học 



56 

 

Năng lực Các chỉ báo hành vi 
Mức độ 

1 2 3 

Tự lực 

Tự làm được những việc của mình ở nhà 

và ở trường theo sự phân công, hướng 

dẫn. 

   

Tự điều chỉnh tình 

cảm, thái độ, hành 

vi của mình 

Thực hiện đúng kế hoạch học tập, lao 

động; không mải chơi, làm ảnh hưởng 

đến việc học hành và các việc khác. 

   

Thích ứng với cuộc 

sống 

Thực hiện được các nhiệm vụ khác nhau 

với những yêu cầu khác nhau. 

   

Tự học, tự hoàn 

thiện 

Có ý thức tổng kết và trình bày được 

những điều đã học. 

   

Có ý thức học hỏi thầy cô, bạn bè và 

người khác để củng cố và mở rộng hiểu 

biết. 

   

Giải quyết vấn đề và sáng tạo 

Nhận ra ý tưởng 

mới 

Biết xác định và làm rõ thông tin, ý 

tưởng mới đối với bản thân từ các nguồn 

tài liệu cho sẵn theo hướng dẫn. 

   

Phát hiện và làm rõ 

vấn đề 

Biết thu nhận thông tin từ tình huống, 

nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt 

được câu hỏi. 

   

Hình thành và triển 

khai ý tưởng mới 

Dựa trên hiểu biết đã có, biết hình thành 

ý tưởng mới đối với bản thân và dự đoán 

được kết quả khi thực hiện. 

   

Đề xuất, lựa chọn 

giải pháp 

Nêu được cách thức giải quyết vấn đề 

đơn giản theo hướng dẫn. 

   

Thiết kế và tổ chức 

hoạt động  

Xác định được nội dung chính và cách 

thức hoạt động để đạt mục tiêu đặt ra 

theo hướng dẫn. 

   

Nhận xét được ý nghĩa của các hoạt 

động. 
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d) Hướng dẫn đánh giá sản phẩm 

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN:  

“NHỮNG VIỆC EM CÓ THỂ LÀM VỚI MÁY TÍNH” 

Tiêu 

chí 

Mức độ 

4 3 2 1 

Nội 

dung 

trình 

bày 

– Đầy đủ tất cả các 

công việc em có 

thể làm với máy 

tính. 

 

 

– Có sản phẩm của 

một công việc nào 

đó (bài thuyết trình, 

một văn bản, bưu 

thiếp...). 

 

 

 

– Thể hiện được 

chi tiết quy trình 

thực hiện sản phẩm 

đó. 

– Đầy đủ tất cả 

các công việc 

em có thể làm 

với máy tính. 

 

 

– Có sản phẩm 

của một công 

việc nào đó (bài 

thuyết trình, một 

văn bản, bưu 

thiếp...). 

 

– Liệt kê các 

công việc em 

có thể làm 

với máy tính 

nhưng chưa 

đầy đủ. 

– Có sản 

phẩm của 

một công 

việc nào đó 

(bài thuyết 

trình, một 

văn bản, bưu 

thiếp...). 

– Liệt kê các 

công việc em 

có thể làm 

với máy tính 

nhưng chưa 

đầy đủ. 

 

Hình 

thức 

trình 

bày 

– Bố cục hợp lí, có 

đầy đủ tên nhóm, 

tên chủ đề, tên 

thành viên. 

 

 

 

– Font chữ to, rõ 

ràng, màu sắc dễ 

nhìn. 

 

– Có hình ảnh minh 

hoạ chất lượng tốt, 

– Bố cục hợp lí, 

có đầy đủ tên 

nhóm, tên chủ 

đề, tên thành 

viên. 

 

 

– Font chữ to, rõ 

ràng, màu sắc dễ 

nhìn. 

 

– Có hình ảnh 

minh hoạ chất 

– Bố cục hợp 

lí, có đầy đủ 

tên nhóm, tên 

chủ đề, tên 

thành viên. 

 

– Font chữ to, 

rõ ràng, màu 

sắc dễ nhìn. 

– Có hình 

ảnh minh hoạ 

(chất lượng 

có thể chưa 

– Bố cục 

chưa hợp lí, 

có đầy đủ tên 

nhóm, tên 

chủ đề, tên 

thành viên. 

– Font chữ 

không rõ 

ràng, màu sắc 

khó nhìn. 

– Có hình 

ảnh minh hoạ 

nhưng không 
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Tiêu 

chí 

Mức độ 

4 3 2 1 

phù hợp với nội 

dung trình bày. 

– Hiệu ứng trình 

chiếu đẹp (đối với 

bài trình bày bằng 

PowerPoint), các 

chi tiết trang trí đẹp 

(đối với bài trình 

bày Poster/ tranh 

vẽ). 

lượng tốt, phù 

hợp với nội 

dung trình bày. 

 

tốt), phù hợp 

với nội dung 

trình bày. 

 

phù hợp với 

nội dung 

trình bày 

hoặc không 

có hình ảnh 

minh hoạ. 

Thuyết 

trình 

– Trình bày trong 

thời gian quy định. 

 

– Người trình bày 

tự tin, nói trôi chảy, 

có giao tiếp với 

người nghe.  

 

 

 

 

– Tất cả các thành 

viên đều hiểu rõ 

phần trình bày của 

nhóm mình. 

 

 

– Nhóm trả lời 

được tất cả các thắc 

mắc của giáo viên 

và các nhóm khác. 

– Trình bày quá 

thời gian quy 

định từ 1 – 2 

phút. 

– Người trình 

bày tự tin, nói 

trôi chảy, có 

giao tiếp với 

người nghe. 

 

 

 

– Đa số các 

thành viên đều 

hiểu rõ phần 

trình bày của 

nhóm mình. 

 

– Nhóm trả lời 

được hầu hết các 

thắc mắc của 

giáo viên và các 

nhóm khác. 

– Trình bày 

quá thời gian 

quy định từ 3 

– 4 phút. 

– Người trình 

bày tự tin, nói 

trôi chảy, 

chưa có giao 

tiếp với 

người nghe. 

 

– Một vài 

thành viên 

hiểu rõ phần 

trình bày của 

nhóm mình.  

– Nhóm trả 

lời được một 

số thắc mắc 

của giáo viên 

và các nhóm 

khác. 

– Trình bày 

quá thời gian 

quy định từ 4 

phút trở lên. 

– Người trình 

bày chưa tự 

tin, nói chưa 

rõ ràng, chưa 

có giao tiếp 

với người 

nghe. 

– Chỉ 1 – 2 

thành viên 

hiểu rõ phần 

trình bày của 

nhóm mình.  

– Nhóm chưa 

trả lời được 

các thắc mắc 

của giáo viên 

và các nhóm 

khác. 
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e) Hướng dẫn tự đánh giá 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ CHÉO TRONG HỢP TÁC NHÓM 

Họ và tên học sinh: ........................... Lớp: .....................Trường: ................... 

1. Hãy tự đánh giá sự đóng góp của em theo thang điểm từ 1 đến 5 (5 là cao 

nhất) 

– 5 điểm: Có đóng góp rất quan trọng (đối với tất cả các phần của đề tài và 

trong tất cả các giai đoạn thực hiện; hỗ trợ công việc của các bạn khác trong 

nhóm mà không làm thay bạn khác). 

– 4 điểm: Có nhiều đóng góp (đưa ra những gợi ý quan trọng và giúp đỡ các 

bạn khác một cách có hiệu quả; có vai trò trong tất cả các phần của đề tài). 

– 3 điểm: Có đóng góp (đưa ra một số gợi ý hữu ích để cả nhóm hay bạn 

khác nghiên cứu, giải quyết vấn đề, đóng góp cho việc phát triển các phần khác 

nhau của đề tài). 

– 2 điểm: Có đóng góp nhỏ (đưa ra ít nhất một gợi ý hữu ích, đôi khi giúp đỡ 

người khác, lãng phí ít thời gian, có vai trò nhỏ trong một hoặc hai phần khác 

nhau của đề tài). 

– 1 điểm: Không có đóng góp thực sự nào (không đưa ra gợi ý gì, không 

giúp đỡ ai, không hoàn thành việc được nhóm giao, lãng phí thời gian). 

Khoanh tròn số điểm của em: 1 2 3 4 5 

Lí giải ngắn gọn tại sao em lại cho điểm bản thân như vậy: 

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

2. Hãy cho điểm từng bạn trong nhóm: 

Bạn: .................................Bạn: .....................................Bạn: .......................... 

Bạn: .................................Bạn: .....................................Bạn: .......................... 

3. Em có thể lí giải tại sao em lại cho điểm như vậy (nếu được yêu cầu). 

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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2. Một ví dụ bài kiểm tra định kỳ ở lớp 8 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC – LỚP 8 

Mạch 

KT 
Mức 1 Mức 2 Mức 3 

ICT 

- Sử dụng được 

công cụ tìm kiếm 

thông tin trong môi 

trường số hóa 

- Sử dụng được 

phần mềm soạn 

thảo tạo được một 

văn bản có cấu trúc 

theo quy định, có 

hình ảnh. 

 

- Chủ động tìm kiếm 

được thông tin để thực 

hiện nhiệm vụ (thông 

qua bài tập cụ thể) 

- Tạo được văn bản với 

các thao tác tạo danh 

sách liệt kê, đánh số 

trang, thêm đầu trang và 

chân trang. 

 

- Lựa chọn được 

thông tin phù hợp và 

đáng tin cậy trong 

giải quyết vấn đề cụ 

thể. 

- Tạo được văn bản 

có tính thẩm mỹ phục 

vụ nhu cầu thực tế. 

 CS 

- Tạo được một 

chương trình đơn 

giản (trong môi 

trường lập trình trực 

quan). 

- Thể hiện được cấu 

trúc tuần tự, rẽ 

nhánh, lặp của thuật 

toán.   

 

- Nhận biết được hằng, 

biến, biểu thức  

- Sử dụng được biến 

và biểu thức trong 

chương trình 

- Tìm và sửa được lỗi 

cho chương trình  

DL 

- Nêu được tên một 

số nghề thuộc lĩnh 

vực Công nghệ 

thông tin 

- Tìm hiểu được thông 

tin về một vài nghề 

thuộc lĩnh vực CNTT 

(công việc hàng ngày, 

mức lương trung bình ở 

VN và thế giới) 

- Bảo đảm sản phẩm số 

do bản thân tạo ra thể 

hiện được sự tôn trọng 

bản quyền, có tính văn 

hóa và không vi phạm 

pháp luật 

- Tìm hiểu và trình 

bày được một số 

thông tin về nhu cầu 

nguồn nhân lực Công 

nghệ thông tin của 

Việt Nam và thế giới 

*Tỉ lệ giữa các mức: Mức 1: 35 %   ; Mức 2:  45%   ;  Mức 3:  20% 
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PHẦN 1– ĐỀ KIỂM TRA 

(Lớp 8, thời gian đọc đề và làm bài 50 phút) 

Câu 1 (làm trên máy) 

Hãy sử dụng máy tìm kiếm (Google, Yahoo … ) để thu thập thông tin về ít nhất 

2 nghề thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin. Với mỗi nghề, em hãy tìm và thu thập 

thông tin về các khía cạnh sau: 

 Mô tả tóm tắt công việc hàng ngày  

 Mức lương trung bình (ở Việt Nam và ở một số nước khác) 

 Nhu cầu về nhân lực hiện nay (ở Việt Nam và một số nước khác) 

 Dự đoán nhu cầu về nhân lực trong thời gian tới (ở Việt Nam và nước 

khác) 

Từ những đoạn văn bản, hình ảnh và dữ liệu vừa thu thập được trên Internet, 

bằng phần mềm soạn thảo văn bản em hãy tạo ra một báo cáo đạt được những 

yêu cầu sau: 

 Về hình thức trình bày: 

 Văn bản được đánh số trang, có đầu trang và chân trang (Header, Footer) 

 Có sử dụng hình minh họa một cách phù hợp  

 Có sử dụng danh sách dạng liệt kê (chẳng hạn liệt kê các khía cạnh của 

từng nghề) 

 Có tính thẩm mỹ, hấp dẫn người đọc.  

 Về cấu trúc của văn bản:  

 Tiêu đề của báo cáo 

 Dòng thông tin về người soạn (họ tên, tên lớp, địa chỉ email … của em) 

 Phần mở đầu: giới thiệu tóm tắt ứng dụng của Công nghệ thông tin trong 

xã hội 

 Phần thân báo cáo: giới thiệu ít nhất 2 nghề thuộc lĩnh vực Công nghệ 

thông tin. Mỗi nghề được giới thiệu về các khía cạnh nêu trên. 

(Báo cáo nên gồm từ 2 đến 3 trang). 
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Câu 2 (Câu 2a làm trên giấy, câu 2b làm trên máy) 

 

 

a) Trong chương 

trình sau đây, em 

hãy chỉ ra đâu là 

biến, đâu là hằng 

và đâu là biểu 

thức. 

Cách chỉ ra: Vẽ 

đường thẳng nối các 

hình ở bên (tương ứng 

với) các biến, công 

thức, hằng xuất hiện 

trong chương trình. 

 

 

b) Trong môi trường lập trình trực quan Scratch, hãy tạo chương trình thể 

hiện thuật toán sau đây 

 

 

 

 

 

Biến 

Công thức 

Hằng 
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PHẦN 2- HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 

Chấm các sản phẩm theo bảng dưới đây với các mức đạt được tương ứng với ma 

trận đề nêu trên 

Mạch KT 
Câu số và 

điểm 
Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tổng 

 (Cao nhất) 

ICT 
Câu số 1 1 1  

Số điểm 2.0 2.0 1.0 5.0 

CS 
Câu số 2b 2a 2c  

Số điểm 1.0 1.0 1.0 2.0 

DL 
Câu số 1 1 1  

Số điểm 0.5 1.5 1.0 3.0 

Tổng điểm  3.5 4.5 2.0 10.0 

 

- Hình (H.1) dưới đây cho một ví dụ về sản phẩm của câu 1: sản phẩm này được 

7.0 điểm 

- Hình (H.2) dưới đây cho ví dụ về sản phẩm của câu 2: sản phẩm này được 2 

điểm  

 

Hình 1- Một sản phẩm của câu 1 
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Hình 2- Một sản phẩm của câu 2a  Hình 3- Một sản phẩm của câu 2b 

c) Phân tích  

Đề kiểm tra này có thể dùng cho kiểm tra cuối năm (kiểm tra định kỳ).  

Câu 1 yêu cầu học sinh làm ra một sản phẩm mà để làm được sản phẩm đó 

học sinh phải vận dụng tổng hợp những hiểu biết, kỹ năng và thái độ ứng xử 

trong môi trường số của mình. Việc làm ra sản phẩm đáp ứng một yêu cầu có 

ý nghĩa thực tế sẽ thể hiện năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng giải quyết 

vấn đề cụ thể, tránh được việc kiểm tra kiến thức học thuộc và từng kỹ năng 

đơn lẻ, đồng thời là cơ hội để học sinh bộc lộ thái độ. Với sản phẩm nói trên 

có thể đánh giá học sinh ở 4/7 số chủ đề nội dung ở lớp 8, đó là các chủ đề: 

C-Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; D-Đạo đức, pháp luật và 

văn hóa trong môi trường số; E-Ứng dụng Tin học; G-Hướng nghiệp với Tin 

học. Trong đề kiểm tra này trọng tâm của câu 1 là đánh giá mạch ICT và DL 

trong chương trình Tin học lớp 8. Cụ thể học sinh phải thể hiện được những 

điều sau đây (có thể ở các mức độ khác nhau giữa các học sinh khác nhau): 

 Sử dụng được máy tìm kiếm thông dụng để tìm thông tin trên Internet để 

giải quyết vấn đề đặt ra. Biết lựa chọn thông tin phù hợp, đáng tin cậy. 

(Chủ đề C) 

 Tạo ra được một văn bản (số hóa) có cấu trúc, nội dung và hình thức như 

yêu cầu, đáp ứng được nhu cầu thực tế. Văn bản có tính thẩm mỹ. (Chủ đề 

E) 

 Những thông tin lấy từ Internet đưa vào văn bản có trích dẫn nguồn, với ý 

thức tôn trọng bản quyền nội dung thông tin và tuân thủ quy định sử dụng 

thông tin (Chủ đề D) 

 Nêu được thông tin về một số nghề thuộc lĩnh vực Tin học và nhu cầu 

nguồn nhân lực liên quan (Chủ đề G) 
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Câu 2 dùng để đánh giá khả năng học sinh ở mạch CS (tập trung ở chủ đề F).  

 Câu 2a yêu cầu học sinh nhận diện được biến, công thức, hằng trong một 

chương trình cụ thể. Có thể học sinh không chỉ ra hết được mọi vị trí, tuy 

nhiên nếu học sinh chỉ ra được (2/3) vị trí của biến a, biểu thức (a mod 2) 

(hoặc a mod 2 = 0, hoặc a < 10), vị trí của hằng xâu hoặc hằng số, thì học 

sinh đã hiểu các khái niệm hằng, biến, công thức trong chương trình.  

 Câu 2b cho một thuật toán phát biểu ở dạng sơ đồ khối và yêu cầu học 

sinh tạo được một chương trình theo một thuật toán đó. Nếu chương trình 

thể hiện đúng thuật toán thì học sinh đã biết thể hiện cấu trúc tuần tự, rẽ 

nhánh, lặp của thuật toán trong chương trình ở môi trường lập trình trực 

quan.  

Nếu muốn đánh giá học sinh có đạt được mức 3 (khả năng tìm được lỗi và sửa 

được lỗi cho chương trình) hay không thì có thể thêm câu 2c với nội dung tìm 

lỗi và sửa lỗi của một chương trình. Trong trường hợp này tổng thời gian làm 

bài kiểm tra có thể là 60-70 phút và tỉ lệ mức đánh giá CS sẽ cao hơn đề bài đã 

đề xuất ở trên. 

3. Một ví dụ về tiêu chí đánh giá cho một bài học 

Bài NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH PYTHON ĐẦU TIÊN  

(lớp 10, 2 tiết) 

Tiêu chí đánh giá đối với bài học này được thể hiện trong bảng Rubric dưới đây. 

Bảng Rubric ở đây được thiết kế theo các nội dung kiết thức, kĩ năng của bài 

học và các mức độ đạt được.   

Tiêu chí Mức biết Mức hiểu 
Mức vận dụng 

(thể hiện năng lực) 

Các lệnh: nhập, 

xuất dữ liệu, và 

lệnh gán 

Biết viết đúng 

cú pháp của 

các lệnh  

Giải thích được tác 

của các lệnh trong 

các chương trình 

Sử dụng được các 

lệnh nhập, xuất và 

gán trong các chương 

trình cần viết 

Chương trình 

tính toán theo 

cấu trúc tuần tự 

Biết chương 

trình làm 

nhiệm vụ gì 

Giải thích được 

nhiệm vụ của 

chương trình thông 

3 phần chính của 

chương trình 

(nhập, tính toán, 

và xuất dữ liệu) 

Viết được các 

chương trình tính 

toán theo cấu trúc 

tuần tự, sử dụng các 

lệnh nhập, xuất và 

gán  
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